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1. Triển khai Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

và Chương trình hành động của Đoàn 

thực hiện Nghị quyết 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban 

hành Kế hoạch số 381-KH/TWĐTN-BTG 

ngày 29/4/2021 về tổ chức học tập, quán 

triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành 

Chương trình số 26-CTr/TWĐTN-VP 

ngày 19/5/2021 về Chương trình hành 

động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. Chương trình hành động 

được xác lập gồm 8 chương trình, 55 

nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu. 

Chương trình hành động có một số điểm 

mới, nổi bật như được xây dựng bám theo 

6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến 

lược phát triển đất nước trong thời kỳ 

2021-2030, đặc biệt là 6 trọng tâm, 3 đột 

phá để xác lập thành 8 chương trình của 

Đoàn, thay vì xây dựng theo các mặt công 

tác lớn của Đoàn như trước đây. 

2. Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các 

cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban 

hành Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC 

ngày 25/8/2021 về tổ chức đại hội đoàn 

các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. Kế hoạch là căn cứ để tạo sự thống 

nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức 

Đại hội, Hội nghị đại biểu đoàn các cấp. 

3. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban 

hành Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG 

ngày 30/7/2021 về thực hiện Kết luận số 01 

giai đoạn 2021-2026. Kế hoạch được triển 

khai với các giải pháp trọng tâm như đổi 

mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 

về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng 
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cho thanh thiếu nhi, xây dựng niềm tin 

khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát 

huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ đoàn các cấp, nhất là người đứng 

đầu; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nêu 

gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc 

tốt; tiếp tục tổ chức các phong trào hành 

động cách mạng, tạo môi trường giáo dục 

thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh…  

4. Chỉ thị về tăng cường công tác bồi 

dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét, kết nạp 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 

Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 

21/7/2021 về tăng cường công tác bồi 

dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét, kết nạp trong đó trọng tâm 

là tăng cường công tác giáo dục chính trị, 

tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, 

xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng 

đúng đắn cho đoàn viên; chú trọng đến 

công tác tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng 

đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 

và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các 

cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi 

dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng. Chỉ thị được phổ biến đến chi đoàn. 

5. Các chủ trương mới trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19   

Các chủ trương, kế hoạch mới được Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn ban hành trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Kế hoạch số 403-KH/TWĐTN-TNTH 

ngày 22/7/2021 về “Tổ chức hỗ trợ Chiến 

dịch tiêm vắc xin COVID-19 năm 2021 - 

2022” nhằm tuyên truyền về các chủ 

trương của Đảng, Nhà nước về công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

vận động đoàn viên, thanh niên và người 

dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19, tích cực tham gia tiêm 

chủng khi đến lượt và ủng hộ Quỹ vắc xin 

phòng COVID-19 Việt Nam. 

- Kế hoạch số 404-KH/TWĐTN-

TNTH ngày 22/7/2021 về “Tổ chức các 

đội hình tình nguyện hỗ trợ các hoạt động 

phòng, chống, thích ứng với dịch Covid-

19” nhằm góp phần phát huy tinh thần 

xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội 

viên, thanh niên trong việc tham gia hỗ 

trợ các hoạt động phòng, chống, thích 

ứng với dịch Covid-19, đặc biệt là việc 

đảm bảo lưu thông hàng hóa, nhu yếu 

phẩm và hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng 

quốc gia phòng Covid-19. 

- Kế hoạch số 414-KH/TWĐTN-

TNTH ngày 26/8/2021 về việc triển khai 

các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

Việc triển khai nhằm phát huy vai trò 

xung kích, tình nguyện của thanh niên 

trong phòng, chống dịch. Theo đó, các 

cấp bộ Đoàn đăng ký, thành lập các đội 

hình triển khai hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch tại các tỉnh, thành phố khu 

vực phía Nam. 

- Kế hoạch số 413-KH/TWĐTN-VP 

ngày 26/8/2021 về việc thực hiện đợt thi 

đua đặc biệt trong toàn Đoàn với chủ đề 

“Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 

thắng đại dịch Covid-19” với các nội 

dung trọng tâm như: Thi đua triển khai 

toàn diện các giải pháp huy động nguồn 

lực xã hội, động viên, khích lệ đoàn viên, 

thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ 

phòng, chống dịch Covid-19; Thi đua 

phát huy tinh thần “Tiên phong - Tương 

trợ - Thích ứng” của các cấp bộ Đoàn, 

Hội và đoàn viên, thanh niên; Thi đua đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú 

trọng các hoạt động trên nền tảng số, 

truyền thông đại chúng, mạng xã hội 

trong thiết kế và tổ chức hoạt động; 
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Tuyên truyền, quán triệt tới các cấp bộ 

Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi và nhân dân về các quan điểm, 

nguyên tắc, phương châm, biện pháp 

phòng, chống dịch trong tình hình mới của 

Đảng, Chính phủ. 

6. Triển khai Ứng dụng Thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2 

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai Ứng 

dụng Thanh niên Việt Nam; tạo thành công 

cụ quản lý hiệu quả của tổ chức Đoàn các 

cấp, môi trường kết nối, giao lưu, bổ ích 

dành cho đoàn viên, thanh niên, Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 

385-KH/TWĐTN-VP về triển khai Ứng 

dụng Thanh niên Việt Nam (giai đoạn 2). 

Hiện nay, trên ứng dụng đang triển khai 

các cuộc thi trực tuyến như cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII 

Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi tìm 

hiểu về lịch sử 65 năm truyền thống Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,… Các 

cấp bộ Đoàn cần tăng cường vận động 

đoàn viên, thanh niên tham gia vào các 

hoạt động, cuộc thi trực tuyến triển khai 

trên ứng dụng. 
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1. Chương trình “Triệu bữa cơm” 

Đơn vị: Trung ương Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam 

Nội dung: Chương trình “Triệu bữa 

cơm” là một trong những hành động cụ 

thể, thiết thực của Hội LHTN Việt Nam, 

trong việc đồng hành cùng cả nước 

phòng, chống dịch Covid-19. Chương 

trình là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi 

“Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ 

tướng Chính phủ, với mong muốn kêu gọi 

sự lan tỏa yêu thương của cả xã hội để  

trao tặng “bữa cơm” thông qua hình thức 

trao tặng thực phẩm tới những người bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Với thông điệp “Trao bữa cơm - 

Trao niềm tin”, chương trình được phát 

động và triển khai từ ngày 10/4/2020 và 

đã đến với 18 tỉnh, thành bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19, trao tặng hơn 736 

nghìn “bữa cơm” trị giá hơn 11 tỷ đồng 

cho gần 47.500 người có hoàn cảnh khó 

khăn. Chương trình không chỉ mang đến 

sự hỗ trợ thiết thực, mà đồng thời còn 

lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái để 

cộng đồng, xã hội cùng chung tay trao 

tặng triệu suất ăn cho những người có 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch.  

2. Chương trình “Triệu túi an sinh” 

Đơn vị: Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 

Nội dung: Chương trình “Triệu túi an 

sinh” được triển khai từ ngày 20/8/2021 

đến khi công bố hết dịch Covid-19 và 

được triển khai tại các tỉnh, thành phố 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16, trước mắt tập trung tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long 

An, Đồng Nai, các tỉnh bị ảnh hưởng 

nặng do dịch Covid-19.  

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp 

bộ Đoàn, Hội, Đội và cán bộ, đoàn viên, 

hội viên, thanh niên, các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo 

tâm trong và ngoài nước tiếp tục chung 

tay đồng hành trong chương trình 

“Triệu túi an sinh”. Đến nay, Chương 

trình đã vận động được 560.635 Túi an 

sinh trị giá hơn 134 tỷ đồng; 469.629, 

bao gồm: 417.159 túi quà an sinh là 

lương thực và 52.470 Túi thuốc an sinh 
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đã được trao tặng đến các hộ gia đình 

khó khăn tại Hà Nội và 8 tỉnh, thành 

phố phía Nam. 

Chương trình phấn đấu sẽ trao tặng 01 

triệu túi quà an sinh đến khi công bố hết 

dịch Covid-19. Mỗi “Túi quà an sinh” là 

túi lương thực, thực phẩm như gạo, dầu 

ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ cho 

người dân sử dụng trong vòng 1 tuần trị 

giá 250.000 đồng/túi hoặc “Túi thuốc an 

sinh” bao gồm thuốc cơ bản phòng chống 

Covid-19 theo danh mục hướng dẫn của 

Bộ Y tế có giá trị 150.000 đồng/túi.. 

3. Chương trình “Kết nối nông sản - 

San sẻ yêu thương - Chung tay vượt 

qua đại dịch” 

 Đơn vị phối hợp triển khai: Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

Đơn vị tiêu biểu: Tỉnh đoàn Sơn La, 

Tỉnh đoàn Nghệ An, Tỉnh đoàn Lâm 

Đồng, Tỉnh đoàn Bắc Kạn, Tỉnh đoàn Hà 

Nam, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Tỉnh đoàn 

Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Tỉnh 

đoàn Tiền Giang, Tỉnh đoàn Quảng Bình, 

Tỉnh đoàn Bến Tre, Đoàn Khối Doanh 

nghiệp Trung ương… 

Nội dung: Chương trình mong muốn 

phát huy vai trò chủ động, xung kích, 

tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, Hội, 

đoàn viên, thanh niên trong tham gia 

giúp đỡ người nông dân tiêu thụ nông 

sản; đồng thời, tổ chức liên kết, thúc đẩy, 

hỗ trợ tiêu thụ nông sản nhằm giảm thiểu 

thiệt hại về kinh tế cho các hợp tác xã, tổ 

hợp tác thanh niên trước ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19. 

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Chương trình triển khai qua các 

kênh truyền thông online, mạng xã hội, 

fanpage, website… và nhận được sự ủng 

hộ nhiệt tình của người dân; kết nối hỗ trợ 

tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản các địa 

phương như Sơn La, Bắc Giang, Đồng 

Tháp… Đến nay, toàn đoàn đã kết nối hỗ 

trợ gần 200 nghìn tấn nông sản các loại. 

 Một số địa phương tiêu biểu như: Tại 

Sơn La, toàn tỉnh đã kết nối tiêu thụ 

859,56 tấn nông sản Sơn La. Đoàn Khối 

Doanh nghiệp Trung ương phát động 

toàn Khối hỗ trợ tiêu thụ hơn 454 tấn 

nông sản cho bà con nhân dân với tổng 

giá trị hơn 10 tỷ đồng. Tại Nghệ An, tỉnh 

đoàn xây dựng website “Kết nối nông 

sản” và hỗ trợ tiêu thụ hơn 150 tấn vải 

thiều, rau củ quả… 

4. Chương trình “Sing for life, Sing 

for love - Hát để sẻ chia” 

Đơn vị: Trung ương Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt Nam 

Nội dung: Chương trình nhằm khơi 

nguồn động lực, lối sống tích cực và cùng 

chung tay ủng hộ quỹ “San sẻ yêu thương 

- Chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ 

người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam kêu gọi Hội viên, thanh niên, 

các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy tinh 

thần nhân ái bằng cách theo dõi, chia sẻ, 

lan tỏa Chương trình và tùy theo khả 

năng của mình tiếp tục ủng hộ vật chất, 

tinh thần, công sức, trí tuệ để tiếp tục nêu 

cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương 

ái hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi 

sớm vượt qua đại dịch Covid-19 và ổn 

định cuộc sống. 

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Đây là chuỗi chương trình phục vụ 

cộng đồng có tính liên tục được thực hiện 

hàng tháng và phát sóng trực tiếp trên các 

nền tảng đa phương tiện như: Youtube, 

Facebook, Tiktok...và đặc biệt trên hệ 

thống truyền thông mạng xã hội của 

Beatvn (https://beat.vn/). Chương trình 

mang những nét riêng như không gian đa 

dạng (các điểm cầu trên khắp đất nước, 
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studio được thiết kế ấn tượng...) kết hợp 

nhiều chủ thể tương tác (nghệ sĩ - đơn vị 

đồng hành - công chúng), cộng hưởng 

cùng những bản phối âm nhạc mới, sẽ 

mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội 

qua từng hành động việc làm cụ thể. Sau 

4 số phát sóng, Chương trình đã thu hút 

hơn 1 triệu lượt xem trên các nền tảng 

trực tuyến và kêu gọi được 668 triệu đồng 

(bao gồm cả tiền mặt lẫn hiện vật). 

5. Mô hình “Đội thanh niên tình 

nguyện tham gia trực hỗ trợ tại các 

chốt kiểm soát” 

Các đơn vị tiêu biểu: Thành đoàn Hà 

Nội, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Hà Nam, 

Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia 

Lai, Bình Dương, Bình Phước, Bình 

Thuận, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, 

An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Giới thiệu tổng quát: Mô hình được 

triển khai thực hiện với việc thành lập các 

đội hình thanh niên tình nguyện tham gia 

trực hỗ trợ các chốt chặn kiểm soát dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn các tỉnh, 

thành phố. Nhiệm vụ chính của các đội 

thanh niên tình nguyện là đo thân nhiệt 

cho nhân dân khi đến chốt, hỗ trợ công 

tác khai báo y tế cho người dân khi đi qua 

các điểm chốt chặn (hướng dẫn khai báo 

y tế điện tử, quét mã QR và khai báo bằng 

cách điền vào mẫu có sẵn). Các đội thanh 

niên tình nguyện được phân công trực 

theo ca, đảm bảo 24/24 giờ tại các chốt 

kiểm soát. 

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Các đơn vị đã chỉ đạo thành lập và 

duy trì 5.618 đội hình thanh niên tình 

nguyện tham gia hỗ trợ các chốt kiểm 

soát tại các địa phương. Tiêu biểu: Tại Hà 

Nội, từ đợt dịch thứ 4 bùng phát và diễn 

biến phức tạp trở lại, mô hình đã được 

triển khai tại 3.813 chốt trực với sự tham 

gia hỗ trợ của 14.443 đoàn viên, thanh 

niên. Đoàn Thanh niên Tiền Giang hỗ trợ 

1.014 tổ chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh 

của chính quyền địa phương với 4.806 

đoàn viên, thanh niên tham gia. Bến Tre 

có 1.400 lực lượng đoàn viên, thanh niên 

tham gia hỗ trợ tại 312 chốt trên địa bàn 

tỉnh. 1.380 đoàn viên thanh niên Nghệ An 

tham gia trực tại 67 điểm chốt kiểm soát 

trong toàn tỉnh. Bình Thuận thành lập hơn 

40 điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch 

bệnh covid -19, với sự tham gia của hơn 

2.041 đoàn viên thanh niên, phân thành 4 

ca trực mỗi ngày.  

6. Mô hình “Y, bác sĩ trẻ tình nguyện 

tham gia hỗ trợ phòng chống dịch 

Covid-19 tại các địa phương khác” 

Các đơn vị tiêu biểu: Thành đoàn Hà 

Nội, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Quảng Ninh, 

Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thanh Hóa… 

Giới thiệu tổng quát: Các đơn vị đã 

thành lập các đội hình y, bác sỹ trẻ là 

đoàn viên đang làm việc tại các bệnh viện 

hỗ trợ tăng cường công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tại một số địa phương 

trong cả nước, như: Bắc Ninh, Bắc Giang, 

Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh… 

Các đội hình trực tiếp tham gia vào công 

tác điều trị bệnh Covid-19 cho nhân dân 

tại các địa phương; hỗ trợ công tác xét 

nghiệm sàng lọc Covid-19… 

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Các đơn vị đã tổ chức cho hàng 

trăm y, bác sỹ trẻ là đoàn viên tham gia 

các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch 

Covid-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và một 

số địa phương khác. Tiêu biểu: 215 y, 

bác sỹ, sinh viên của trường Đại học Kỹ 

thuật y tế Hải Dương tham gia chống 

dịch tại Bắc Giang; hơn 300 y bác sỹ, 

sinh viên lên đường chi viện cho TP. Hồ 

Chí Minh; 460 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ 

thuật viên và sinh viên trường Đại học Y 

dược Hải Phòng tham gia hỗ trợ phòng 

chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Tỉnh 

đoàn Nghệ An đã vận động 300 y, bác sỹ 
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trẻ đang làm việc tại các bệnh viện trong 

tỉnh tham gia hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch ở TP. Hồ Chí Minh và Bình 

Dương. 288 y bác sỹ của Quảng Ninh đã 

ra quân chi viện cho Bắc Giang và TP. 

Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn Phú Thọ phối 

hợp tổ chức cho 120 y, bác sỹ trẻ là đoàn 

viên tham gia các hoạt động hỗ trợ 

phòng chống dịch Covid 19 tại Bắc 

Ninh, Bắc Giang và tỉnh Bình Dương… 

7. Mô hình “Chợ nghĩa tình” 

Đơn vị thực hiện: Thành đoàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Giới thiệu tổng quát: Phối hợp cùng 

Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh 

và tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNIX 

(thuộc Công ty Cổ phần FPT) tổ chức mô 

hình “Chợ nghĩa tình” hỗ trợ người dân 

mua hàng trực tuyến trên kênh: 

http://chonghiatinh.vn để đáp ứng miễn 

phí các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế xuyên 

suốt thời gian phong tỏa theo quy định 

của thành phố. Mỗi hộ dân được tạo 01 

tài khoản (user) để đăng nhập và mua tối 

thiểu 25 đơn vị sản phẩm/ngày và không 

quy định giới hạn về gói kinh phí được hỗ 

trợ. Người dân mua hàng từ 08h00 - 

14h00 và được giao hàng tận nhà vào lúc 

17h00 trong ngày, giúp người cho người 

dân có đủ các nhu yếu phẩm sử dụng 

trong ngày hôm sau. 

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Mô hình triển khai thí điểm thành 

công với 100 hộ dân, phục vụ hơn 

11.000 sản phẩm hàng hoá tại huyện 

Hóc Môn và quận Bình Tân; hiện triển 

khai tại thành phố Thủ Đức và 21 quận 

huyện với 22 hệ thống kênh trực tuyến 

http://chonghiatinh.vn/ cho từng quận, 

huyện. Mô hình triển khai với số lượng 

hàng hoá hiện nay lên tới 107.230 với 

hơn 38 mã hàng hoá, đã hỗ trợ 737 đơn 

hàng trị giá 1,477 tỷ đồng. 

8. Đội thanh niên tình nguyện tham 

gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 

Các đơn vị tiêu biểu: Tỉnh đoàn Bắc 

Ninh, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh. 

Giới thiệu tổng quát: Trước tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-

19, các đơn vị đã thành lập các đội thanh 

niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công 

nhân và người dân địa phương. Các đội 

hình thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn công 

nhân, nhân dân xếp hàng, phân luồng, 

đứng giãn cách, đo thân nhiệt, huyết áp, 

di chuyển sang bàn khám sàng lọc; tiếp 

nhận, xử lý, nhập liệu thông tin của người 

được tiêm vắc xin. 

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Được triển khai từ tháng 6/2021, 

đến nay, 06 đội hình và gần 70 tình 

nguyện viên của Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã 

phối hợp với cán bộ Sở Y tế các địa 

phương tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19 cho công nhân của hơn 1.000 doanh 

nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, 

nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với 

gần 270.000 mũi tiêm; hơn 11.831 lượt 

tình nguyện viên tham gia các đội hình của 

TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tiêm chủng tại 

135 địa điểm trên toàn Thành phố; Quảng 

Ninh thành lập và duy trì 22 đội hình 

thanh niên tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng 

tại các địa phương với sự tham gia của 580 

lượt đoàn viên thanh niên; 400 tình 

nguyện viên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-

19 tại các điểm trong toàn tỉnh.  

9. Mô hình Mạng lưới “Thầy thuốc 

đồng hành” 

Đơn vị tiêu biểu: Hội thầy thuốc trẻ 

Việt Nam 

Giới thiệu tổng quát: Mạng lưới 

“Thầy thuốc đồng hành” được thành lập 

nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn 
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người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc 

COVID-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tăng 

cường cho Y tế các tỉnh đang thực hiện 

Chỉ thị 16 tăng cường. Mạng lưới “Thầy 

Thuốc đồng hành” được điều phối bởi 

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tổ Thông 

tin Đáp ứng nhanh phòng chống dịch 

COVID-19; lấy dữ liệu trực tiếp từ CDC 

các tỉnh và các Hotline trên toàn quốc.  

Quá trình triển khai và kết quả đạt 

được: Hiện tại, Mạng lưới Thầy thuốc 

đồng hành đang phối hợp với Y tế của 3 

khu vực TP.HCM, Bình Dương và Hà 

Nội để chăm sóc F0 từ xa. Tính đến nay, 

đã có 5.653 y bác sỹ, TNV tham gia vào 

Mạng lưới. 746.462 cuộc gọi đã được 

thực hiện với 1.907.350 phút đàm thoại. 

241.108 ca đã được sàng lọc, chăm sóc từ 

xa từ khi tiếp nhận thông tin đến khi khỏi 

hoàn toàn hoặc tiếp cận được với y tế tại 

chỗ. 1.831 ca bệnh nặng được chuyển cấp 

cứu hoặc telehealth tạm thời.  
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1. Nội hàm kinh tế số và xã hội số 

1.1. Nội hàm kinh tế số 

Kinh tế số và xã hội số có mối liên kết 

chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, là hai mặt 

không tách rời của quá trình chuyển đổi 

số, do vậy, thường song hành cùng nhau. 

Kinh tế số là các hoạt động kinh tế có sử 

dụng thông tin số, tri thức số, công nghệ 

số, dữ liệu số như là các yếu tố sản xuất 

chính, sử dụng mạng viễn thông, Internet, 

mang máy tính làm không gian hoạt 

động, sử dụng công nghệ số, nền tảng số 

để tăng năng suất lao động và để tối ưu 

hóa nền kinh tế. Nếu nói đơn giản thì 

kinh tế số là nền kinh tế liên quan đến 

công nghệ số. 

Có một số cách định nghĩa về kinh tế 

số, nhưng phần lớn các quốc gia và tổ 

chức quốc tế đều thống nhất kinh tế số là 

nền kinh tế với các hoạt động kinh tế dựa 

trên công nghệ số và nền tảng số, đặc 

biệt là các giao dịch điện tử tiến hành 

trên Internet. 
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Kinh tế số bao gồm 3 cấu phần: (1) 

Kinh tế số ICV/VT (2) Kinh tế số 

Internet/nền tảng (3) Kinh tế số 

ngành/lĩnh vực (như hình trên). Trong đó: 

- Kinh tế số ICV/VT (Kinh tế số ICT) 

là lĩnh vực công nghiệp điện tử - viễn 

thông - công nghệ thông tin, hay còn gọi 

là ICV, gồm các hoạt động như: Sản xuất 

sản phẩm điện tử, sản xuất phần cứng, 

sản xuất phần mềm, sản xuất nội dung số, 

cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và 

cung cấp dịch vụ viễn thông. 

- Kinh tế số Internet/nền tảng (Kinh tế 

số Internet) gồm các hoạt động kinh tế 

dựa trên mạng Internet như: Kinh doanh 

bằng nền tảng số (như Uber, Grab, 

Airbnb...), kinh doanh dựa trên dữ liệu số, 

kinh doanh các dịch vụ số trực tuyến và 

các hình thức kinh doanh dựa trên mạng 

Internet khác. 

- Kinh tế số ngành/lĩnh vực (Kinh tế số 

ngành) là các hoạt động kinh tế dựa trên 

việc áp dụng các công nghệ số, nền tảng số 

vào các ngành, lĩnh vực truyền thống nhằm 

tăng năng suất lao động, tạo giá trị kinh tế 

mới, tăng thêm, gồm các hoạt động như 

quản trị điện tử, thương mại điện tử, nông 

nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, 

du lịch thông minh. 

Theo nghiên cứu của nhiều tổ chức uy 

tín quốc tế, kinh tế số là một trong những 

động lực chính cho tăng trưởng toàn cầu 

giai đoạn tới. Kinh tế số giúp tăng năng 

suất lao động, mở ra không gian tăng 

trưởng mới cho nền kinh tế. Kinh tế số 

cũng giúp tăng trưởng bền vững, tăng 

trưởng bao trùm, vì sử dụng tri thức nhiều 

hơn là tài nguyên; chi phí tham gia kinh 

tế số thấp hơn nên tạo ra cơ hội kinh 

doanh cho nhiều người hơn; kinh tế số 

giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

nền kinh tế, góp phần giải các bài toán 

kinh tế - xã hội; công nghệ số là không 

biên giới nên sẽ làm giảm khoảng cách 

nông thôn với thành thị; công nghệ số 

cũng cho chúng ta những cách tiếp cận 

mới, giải pháp mới để giải quyết hiệu quả 

những vấn để tồn tại lâu dài của loài 

người như ở nhiễm môi trường, khoảng 

cách giàu - nghèo, đo lường tâm trạng xã 

hội, sự tham gia của người dân vào hoạch 

định chính sách... 

Hiện nay, mặc dù kinh tế số đã hiện 

diện khá rộng rãi nhưng trong hệ thống 

phân ngành kinh tế Việt Nam chưa có văn 

bản nào chính thức có thuật ngữ kinh tế 

số. Thành phần kinh tế số ICV/VT là lĩnh 

vực truyền thông thuộc phân ngành thông 

tin và truyền thông nên có hệ thống mã 

ngành kinh tế tương đối đầy đủ. Thành 

phần kinh tế số Internet/nền tảng là lĩnh 

vực mới, mặc dù nhiều hoạt động cũng đã 

được đề cập trong các luật chuyên ngành 

thông tin và truyền thông. Bộ Thông tin 

và Truyền thông đang thực hiện quản lý 

nhà nước về lĩnh vực này, nhưng hiện chỉ 

có mã ngành về hoạt động dịch vụ thông 

tin, còn các hoạt động khác hầu như đều 

chưa được áp mã ngành. Thành phần kinh 

tế số ngành/lĩnh vực hiện chỉ có mã 

ngành cho hoạt động thương mại điện tử 

(bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu 

điện hoặc Internet), còn các hoạt động 

khác cũng đều chưa được áp mã ngành. 

1.2. Nội hàm xã hội số 

Xã hội số là xã hội hiện đại được áp 

dụng và tích hợp công nghệ số vào mọi 

mặt đời sống, cả tại nơi ở, nơi làm việc, 

nơi học tập, nơi mua sắm, nơi giải trí. Xã 

hội số làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng 

hơn, khiến những điều không thể trong 

các xã hội quá khứ trở thành hiện thực. 

Xã hội số tìm ra những cách thức sáng tạo 

để khiến nhiều bài toán khó của xã hội trở 

nên khả thi, cho mọi việc đều nhanh hơn 

và thuận lợi hơn, giúp người dân thực 

hiện các công việc hằng ngày tối ưu hơn 

và dễ dàng hơn. 
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Qua nghiên cứu các tiêu chí mà thế 

giới thường dùng để đánh giá mức độ 

phát triển xã hội số, có thể thấy xã hội số 

được đặc trưng bởi 7 tiêu chí cơ bản, 

được biểu diễn trong hình trên, bao gồm: 

(1) Danh tính số và nền tảng định 

danh, xác thực điện tử, gồm các chỉ tiêu 

như: Tỉ lệ dân số có danh tính số; nền 

tảng định danh số cá nhân, mức độ sử 

dụng danh tính số trong giao dịch điện tử, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng. 

(2) Khả năng kết nối mạng của người 

dân, gồm các chỉ tiêu như: Mức độ phổ 

cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp 

quang đến xã, thôn, hộ gia đình, mức độ 

phủ sóng dịch vụ mạng di động 3G, 4G, 

3G, tốc độ mạng, các chỉ tiêu chất lượng 

và dịch vụ hạ tầng mạng khác. 

(3) Phong cách số, phương tiện số của 

người dân, gồm các chỉ tiêu như: Tỉ lệ 

người dân sử dụng điện thoại thông minh; 

tỉ lệ số thiết bị Internet vạn vật (IoT) cá 

nhân trên đầu người (tính số thiết bị IoT 

cá nhân trong gia đình, thiết bị tự động đo 

đếm di động, phương tiện thông minh), tỉ 

lệ thiết bị IoT công cộng trên đầu người 

(tính số thiết bị loT công cộng trong 

thành phố thông minh, số điểm bán lẻ 

thông minh, tỉ lệ dân số sử dụng mạng xã 

hội, tỉ lệ số ứng dụng di động (apps) do 

địa phương phát triển và số ứng dụng di 

động có hỗ trợ tiếng địa phương trên số 

người dùng Internet, tỉ lệ số tên miền 

trang web trên đầu người. 

(4) Mức độ sử dụng dịch vụ trên mạng 

Internet của người dân, gồm các chỉ tiêu 

như: Tỉ lệ người dùng Internet/dân số, tỉ 

lệ dân số có dùng mạng xã hội; tỉ lệ số 

người dùng mạng xã hội để xem thông 

tin, hoạt động giải trí, video theo yêu cầu, 

video calls, học trực tuyến, tư vấn trực 

tuyến, tỉ lệ dân số tuổi trưởng thành có tài 

khoản thanh toán điện tử, có thực hiện 

giao dịch thanh toán điện tử, tỉ lệ dân số 

có thực hiện mua sắm trực tuyến, tỉ lệ 

người trưởng thành có thực hiện quảng 

cáo, bán hàng trực tuyến.  

(5) Mức độ sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến của người dân, gồm các chỉ tiêu 

như: Tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến, 

chất lượng và mức độ thuận tiện của dịch 

vụ công trực tuyến. 

(6) Kỹ năng số, nhân lực số và giáo 

dục điện tử, gồm các chỉ tiêu như: Tỉ lệ 

dân có kỹ năng số cơ bản, tỉ lệ dân được 

tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng khai thác 

tài nguyên Internet, tỉ lệ số môn học có 
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đào tạo từ xa; số nhân lực công nghệ số; 

số sinh viên công nghệ số đang đào tạo, 

số sinh viên tốt nghiệp hằng năm. 

(7) Y tế điện tử, tư vấn sức khỏe qua 

mạng, gồm các chỉ tiêu như: Mức độ phổ 

cập dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa trên 

số cơ sở y tế hoặc đến xã, thôn; mức độ 

sử dụng chung dữ liệu y tế, đơn thuốc 

điện tử, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ tư 

vấn sức khỏe từ xa, tỉ lệ dân sử dụng dịch 

vụ y tế điện tử, khám, chữa bệnh từ xa. 

Do tính liên kết chặt chẽ của xã hội số 

với kinh tế số, nên các tiêu chí đặc trưng 

của xã hội số này cũng đồng thời là tiêu 

chí đánh giá khả năng phát triển thị 

trường kinh tế số.  

2. Xu hướng phát triển kinh tế số và 

xã hội số trên thế giới 

2.1. Kinh tế số 

Nền kinh tế số đang ngày càng khẳng 

định vai trò là một động lực cốt lõi của 

tăng trưởng toàn cầu, không còn giới hạn 

trong một nhóm các quốc gia “công nghệ 

cao” ưu tú. Kinh tế số đang được thúc 

đẩy trên khắp thế giới, cả ở các nước 

phát triển cũng như các nước đang phát 

triển và đang mang lại lợi nhuận khổng 

lồ cho nhiều doanh nghiệp quốc gia. 

Chính phủ và các nhà hoạch định chính 

sách các nước đang cố gắng nghiên cứu, 

tìm cách lớn nhất để tận dụng cơ hội của 

cuộc cách mạng chuyển đổi số nhằm 

mục đích tăng tốc phát triển kinh tế số 

đất nước mình, đem lại lợi ích tốt nhất 

cho công dân của họ. Nhiều nước đang 

nỗ lực chuyển đổi các cấu trúc kinh tế 

truyền thống đẩy mạnh kinh tế ICT/VT, 

kinh tế số internet/nền tảng, thúc đẩy 

chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực và hỗ 

trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số 

nhằm đưa đất nước thành cường quốc kỹ 

thuật số nhất quán, năng động, sáng tạo 

và tăng trưởng mạnh mẽ. 

Theo Báo cáo kinh tế số của Diễn đàn 

thương mại và phát triển của Liên hợp 

quốc (UNCTAD), năm 2019 kinh tế số 

ICT/VT đóng góp khoảng 4,5% GDP 

toàn cầu, kinh tế số Internet/nền tảng 

đóng góp 15,5% GDP toàn cầu. Con số 

tương ứng tại nước Mỹ là 6,9% và 21.6% 

GDP và tại Trung Quốc là 6% và 30% 

GDP. Một nghiên cứu của Microsoft 

cũng chỉ ra rằng kinh tế số đóng góp cho 

GDP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

năm 2017 khoảng 6%, năm 2019 khoảng 

25% và năm 2021 là khoảng 60% GDP. 

Trung Quốc là nước điển hình thành 

công về phát triển kinh tế số, với mức 

tăng trưởng luôn rất cao và chủ yếu dựa 

trên các cấu phần kinh tế số Internet/nền 

tảng và kinh tế số ngành/lĩnh vực. Theo 

Quỹ tiền tệ quốc tế, quy mô của nền kinh 

tế số Trung Quốc đã tăng từ 15% GDP 

năm 2008 lên 37% vào năm 2019, trong 

đó cấu phần kinh tế số ICT/VT chiếm 

phần nhỏ và ổn định ở mức khoảng 6 - 

7% GDP hằng năm, trong khi cấu phần 

kinh tế số Internet/nền tảng tăng nhanh từ 

7%, GDP năm 2008 lên 30% GDP vào 

năm 2019. 

Trong khu vực ASEAN, theo Báo cáo 

E-Conomy SEA 2020, chỉ tính riêng cấu 

phần kinh tế số Internet/nền tảng năm 

2020 đã đạt khoảng 105 tỉ USD (tăng 5% 

so với năm 2019) và dự kiến đến năm 

2025 sẽ đạt 309 tỉ USD. In-đô-nê-xi-a là 

nước có doanh thu kinh tế số Internet/nền 

tảng cao nhất với 44 tỉ USD năm 2020, 

tiếp theo là Thái Lan với 18 tỉ USD và 

Việt Nam với 14 tỉ USD.  

Để thấy được xu hướng phát triển 

kinh tế số toàn cầu, hãy xem xét lĩnh vực 

hoạt động của 20 công ty hàng đầu trên 

thế giới về vốn hoá thị trường theo Báo 

cáo kinh tế số của UNCTAD. Năm 2009, 

trong số các công ty hàng đầu thế giới có 

35% là công ty kinh tế dầu khí và khai 

khoáng, trong khi chỉ có 15% là công ty 

kinh tế số, nhưng đến năm 2018, bức 

tranh đã thay đổi đáng kể. Số lượng công 

ty kinh tế số nằm trong top đầu thế giới 
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tăng lên 40%, trong khi số công ty kinh 

tế dầu khí và khai khoáng nằm trong top 

đầu giảm xuống chỉ còn 10%. Sự thay 

đổi này thậm chí còn đáng chú ý hơn khi 

tính theo giá trị vốn hoá thị trường. Năm 

2009, các công ty kinh tế dầu khí và khai 

khoáng chiếm 36% tổng vốn hoá thị 

trường của 20 công ty hàng đầu thế giới, 

trong khi nhóm công ty kinh tế số chiếm 

16%, nhưng đến năm 2018, nhóm công 

ty kinh tế số đã tăng lên 56% tổng vốn 

hoá thị trường, ngược lại tỉ trọng của các 

công ty kinh tế dầu khí và khai khoáng 

giảm chỉ còn 7%. 

Hoa Kỳ và Châu Á là 2 khu vực phát 

triển nhanh nhất về kinh tế số, với sự tập 

trung cao độ của các công ty công nghệ 

số hàng đầu thế giới ở 2 khu vực này. 

2.2. Xã hội số 

Song hành cùng với kinh tế số, thế giới 

cũng đang chứng kiến sự phát triển mạnh 

mẽ của xã hội số. Theo Báo cáo về xã hội 

số của Hiệp hội viễn thông quốc tế 

GSMA, trong những năm gần đây, hầu 

hết các quốc gia đều có những bước phát 

triển đáng kể về xã hội số. Đặc biệt, một 

số nước đang phát triển đã có mức tăng 

các điểm chỉ số nhanh hơn so với các 

nước tiên tiến, tuy khoảng cách vẫn còn 

khá lớn. Những nước dẫn đầu khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương về xã hội có 

gồm Hàn Quốc, Xin-ga-po, Ô- xtrây-li-a 

và Nhật Bản. 

Về kết nối mạng, việc sử dụng 

Internet di động đang được thúc đẩy 

nhanh chóng. Hầu hết các nước khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương đều đã phủ 

sóng mạng 4G đến khoảng 95% dân số, 

và dự kiến sẽ có thêm 350 triệu người 

sử dụng Internet di động mới trong năm 

tới, nâng tổng số thuê bao Internet di 

động khu vực này lên 1,34 tỉ. Các nước 

đứng đầu về kết nối mạng khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương gồm Ô-xtrây-li-a, 

Xin-ga-po, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Về danh tính số và hệ thống định danh, 

xác thực điện tử, hiện trong khu vực 

Đông Nam Á, các nước In-đô-nê-xi-a, 

Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Thái Lan đã số 

hoá hoàn toàn hệ thống định danh cá nhân 

của mình và thiết lập cơ sở hạ tầng khóa 

công khai liên quan để bảo đảm an toàn 

cho các hệ thống này. Hệ thống định danh 

điện tử của Thái Lan còn được thiết kế để 

hỗ trợ công dân của các quốc gia khác có 

thể xác thực cho các giao dịch trực tuyến 

với các công ty và cơ quan Chính phủ của 

họ có trụ sở tại Thái Lan. Thái Lan cũng 

là nước có mức tăng chỉ số danh tính số 

cao nhất trong khu vực giai đoạn từ năm 

2016 đến năm 2019. 

Mức độ sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến của người dân ở các quốc gia cũng 

đã tăng lên đáng kể do Chính phủ các 

nước đều đang nỗ lực tìm kiếm những 

cách thức mới và hiệu quả hơn để tương 

tác với người dân. Chính phủ Băng-la-đét 

đã ra mắt ứng dụng di động MyGov vào 

đầu năm 2020 để cung cấp tất cả các dịch 

vụ của Chính phủ trên một nền tảng. Tại 

Ấn Độ, Chính phủ cũng đã ra mắt nền 

tảng MyGov nhằm thúc đẩy sự tham gia 

tích cực của người dân vào quản trị và 

phát triển cộng đồng. Các nước đứng đầu 

về chỉ số này trong khu vực Châu Á - 

Thái Bình Dương có Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a. 

Mức độ sử dụng dịch vụ trên Internet 

của người dân cũng đang được cải thiện 

liên tục ở hầu khắp các nước. Thanh toán 

điện tử và dịch vụ số đang phát triển 

mạnh mẽ trên khắp Châu Á - Thái Bình 

Dương. Đặc biệt năm 2020, do đại dịch 

Covid-19 nên lượng giao dịch thương mại 

điện tử và sử dụng các dịch vụ số tăng đột 

biến. Các nước đứng đầu về chỉ số này có 

Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Kỹ năng số, nhân lực số và giáo dục 

điện tử là lĩnh vực đang được thúc đẩy 

mạnh mẽ ở các nước có chiến lược 

chuyển đổi số. Kỹ năng số là rất quan 
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trọng để người dân hoạt động hiệu quả 

trong xã hội số và tận hưởng các dịch vụ 

số. Chẳng hạn Trung Quốc đã triển khai 

chương trình đổi mới giáo dục và phát 

triển kỹ năng theo nghĩa rộng nhất cho 

phép mọi người phát triển những khả 

năng họ cần để tiếp tục phát triển phù 

hợp với xã hội số và nền kinh tế số. Để 

đạt được sự chuyển đổi này, ba yếu tố 

nổi bật là giáo dục và kỹ năng cho “Mọi 

người”, “Mọi thứ” và “Mọi nơi”. Mọi 

người, tức là giáo dục, đào tạo và học tập 

không chỉ dành cho những người trong 

độ tuổi đi học mà còn dành cho những 

người trưởng thành đang đi làm. Mọi thứ 

là nội dung giáo dục và phát triển kỹ cần 

phải thay đổi để phản ánh một nền kinh 

tế và một xã hội số đang phát triển và 

chuyển đổi nhanh chóng. Mọi nơi là giáo 

dục và đào tạo phải được phổ biến, có 

sẵn cho tất cả mọi người trong suốt cuộc 

đời của họ, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc 

nào, học tập suốt đời cho mỗi con người. 

Các nền tảng số đó được phát triển, thực 

thi để phục vụ, hiện thực hóa tiến trình 

đổi mới giáo dục và phát triển kỹ năng 

nói trên. Nhiều nước khác như Ấn Độ 

cũng có những chương trình, sáng kiến 

để phổ biến và liên tục cập nhật kỹ năng 

số cho người dân 

2.3. Định hướng phát triển kinh tế số 

và xã hội số của các nước 

Trước làn sóng mạnh mẽ của cách 

mạng chuyển đổi số, xu hướng phát triển 

nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số, 

một số nước nhận ra cơ hội đã sớm ban 

hành các chiến lược, chương trình chuyển 

đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của 

mình, điển hình như: Anh, Ca-na-đa, Ô-

xtrây-li-a, Ni-giê-ri-a, Kê-ni-a, Đài Loan 

(kế hoạch phát triển kinh tế sáng tạo DIGI 

2025), Xin-ga-po, Thái Lan. Cùng với 

việc khẩn trương ban hành và triển khai 

các chiến lược, chương trình phát triển 

kinh tế số, xã hội số, các nước cũng đã 

mạnh mẽ chuyển đổi thế chế, ban hành 

các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp 

lý phù hợp cho phát triển kinh tế số. 

Nhiều quốc gia nhận thức rõ nội hàm 

kinh tế số và xã hội số đã nỗ lực chuyển 

đổi, nâng tầm hệ thống quản lý ngành 

Thông tin và Truyền thông để thúc đẩy 

phát triển, do đặc trưng của kinh tế số và 

xã hội số gắn liền với vai trò, vị trí và sự 

phát triển của ngành này. Trong 3 cấu 

phần của kinh tế số thì có đến 2 cấu phần 

thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của 

ngành Thông tin và Truyền thông là kinh 

tế số ICT/VT và kinh tế số Internet/nền 

tảng. Còn cấu phần kinh tế số ngành/lĩnh 

vực cũng rất cần sự hỗ trợ, thúc đẩy, tạo 

dựng hạ tầng, điều kiện kỹ thuật của 

ngành này để phát triển. Đối với xã hội 

số, trong 7 tiêu chí đặc trưng cơ bản nêu 

trên, có đến 5 tiêu chí đầu thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Thông tin và 

Truyền thông. 

Do vậy, nhiều quốc gia đã thay đổi tên 

gọi và cơ cấu tổ chức của Bộ quản lý 

chuyên ngành về Thông tin và Truyền 

thông thành Bộ mới với cụm từ “Digital” 

nổi bật trong tên Bộ để thực thi quản lý 

nhà nước về kinh tế số, chuyển đổi số. 

Điển hình như Thái Lan đổi tên Bộ 

Thông tin và Truyền thông thành Bộ 

Kinh tế và Xã hội số (Ministry of Digital 

Economy and Society), Áo đổi tên thành 

Bộ Chuyển đổi số và Kinh tế số 

(Ministry for Digital and Economic 

Affairs), Nga đổi tên thành Bộ Truyền 

thông và Phát triển công nghệ số 

(Ministry for Digital Development, 

Communications and Mass Media). 

3. Thực trạng, cơ hội và thách thức 

trong phát triển kinh tế số và xã hội số 

ở Việt Nam 

3.1. Thực trạng kinh tế số và xã 

hội số 

- Về phát triển kinh tế số: Theo đánh 

giá của các tổ chức quốc tế, kinh tế số 

của Việt Nam đã có những bước phát 

triển nhanh, nhiều triển vọng với khu 
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vực và thế giới. Theo báo cho E-Conomy 

SEA năm 2020, chí tính riêng cấu phần 

kinh tế số Internet/nền tảng, Việt Nam đã 

đạt 14 USD, đứng thứ 3 ASEAN, nhưng 

là nước có tốc độ tăng trưởng trong lĩnh 

vực này cao nhất với mức tăng 16%, 

nước có mức tăng cao tiếp theo là In-đô-

nê-xi-a với 11% và Thái Lan 7%.  Báo 

cáo này cũng dự báo đến năm 2025 kinh 

tế số Internet/nền tảng Việt Nam sẽ đạt 

52 tỉ USD. 

Việc đo lường, thống kê số liệu đầy đủ 

về kinh tế số hiện là một thách thức lớn 

đối với hầu như tất cả các nước và cả Việt 

Nam. Tổng cục Thống kê đang rất nỗ lực 

phối hợp cùng các cơ quan liên quan 

nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu cụ thể 

để tổ chức điều tra, thống kê về lĩnh vực 

mới này. Mặc dù chưa có số liệu chính 

thức, đầy đủ về kinh tế số Việt Nam 

nhưng qua tổng hợp sơ bộ từ các báo cáo 

trong và ngoài nước, có thể ước tính kinh 

tế số Việt Nam năm 2020 đạt khoảng 163 

tỉ USD, chiếm khoảng 8,2% GDP cả 

nước, trong đó cấu phần kinh tế số 

ICT/VT đạt 126 tỉ USD, chiếm 5,5% 

GDP, kinh tế số Internet nền tảng đạt 14 

tỉ USD, chiếm 1% GDP và kinh tế số 

ngành/lĩnh vực đạt khoảng 23 tỉ USD, 

chiếm 1,7% GDP. 

- Về phát triển xã hội số: Theo Báo cáo 

của Hiệp hội Viễn thông quốc tế GSMA, 

Việt Nam được đánh giá là nước phát 

triển nhanh, với các chỉ số xã hội số liên 

tục được cải thiện với tốc độ cao, tuy 

nhiên Việt Nam vẫn đứng sau Xin-ga-po, 

Ma-lai-xi-a, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a 

trong khu vực Đông Nam Á. 

Trong 3 năm từ 2016 - 2019, Việt Nam 

đã tăng 18 điểm về hạ tầng kết nối mạng, 

gấp 2 lần mức tăng trung bình trong khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương (9 điểm). 

Mặc dù vậy chúng ta vẫn thấp hơn nước 

đứng đầu (Ô-xtrây-li-a) 30 điểm. Về danh 

tính số và định danh điện tử, chúng ta đã 

tăng 21 điểm trong xếp hạng quốc tế, gấp 

2,3 lần mức tăng trung bình trong khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương (9 điểm), 

nhưng chúng ta vẫn tăng thấp hơn Thái 

Lan (24 điểm), và đang thấp hơn nước 

đứng đầu (Hàn Quốc) 20 điểm. Về mức 

độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân, Việt Nam đã tăng 15 điểm 

trong giai đoạn 2016 - 2019, cao hơn mức 

tăng trung bình trong khu vực Châu Á - 

Thái Bình Dương (11 điểm) nhưng chúng 

ta vẫn tăng thấp hơn Thái Lan (23 điểm), 

và đang thấp hơn so với nước đứng đầu 

(Hàn Quốc) 32 điểm. Về phong cách số, 

phương tiện số của người dân, từ 2016 - 

2019, Việt Nam tăng 11 điểm, cao hơn 

mức tăng trung bình trong khu vực Châu 

Á – Thái Bình Dương (8,5 điểm), và đang 

thấp hơn nước đứng đầu (Xin-ga-po) 28 

điểm. Có thể thấy các chỉ số phát triển xã 

hội số của chúng ta đang tăng nhanh với 

tốc độ cao hơn hẳn so với nhiều nước, tuy 

nhiên chúng ta vẫn còn thua các nước 

hàng đầu một khoảng cách đáng kể, do 

vậy chúng ta cần có thêm nhiều nỗ lực để 

bắt kịp các nước đi trước. 

3.2. Cơ hội và thách thức 

Kinh tế số, xã hội số Việt Nam thời 

gian qua phát triển tự phát nhưng tăng 

trưởng khá nhanh là do hạ tầng viễn 

thông - công nghệ thông tin khá tốt, phù 

sóng rộng, mật độ người dùng cao, người 

Việt Nam ham mê công nghệ thích sử 

dụng công nghệ vào loại cao nhất trong 

khu vực, dân số Việt Nam trẻ được đào 

tạo tốt, học toán tốt và lao động chăm chỉ, 

tính cách người Việt Nam thích ứng 

nhanh với sự thay đổi. Đây là lợi thế Việt 

Nam khi chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

số, xã hội số. 

Việt Nam đang có những cơ hội rất lớn 

để phát triển kinh tế số. Lần đầu tiên 

trong lịch sử Việt Nam đang đi cùng thế 

giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư, cách mạng chuyển đổi số và 

chúng ta lại cho hội lớn để bứt phá, vượt 

lên. Việt Nam là thị trường lớn, nhiều 
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tiềm năng cho các mô hình kinh doanh 

mới, với dân số đông, đang trong giai 

đoạn cơ cấu dân số vàng, có lực lượng lao 

động số lớn, có số người dùng Internet và 

điện thoại thông minh lớn và đang tăng 

nhanh sẽ tạo nên những thị trường hấp 

dẫn cho kinh tế số. Việt Nam được đánh 

giá sẽ là trung tâm phát triển công nghệ 

số và kinh tế số toàn cầu. Tuy nhiên kinh 

tế số, xã hội số Việt Nam cũng đang đối 

mặt với những tồn tại, hạn chế và thách 

thức lớn, điển hình như: 

- Hệ thống thể chế, pháp luật chưa tạo 

thuận lợi cho phát triển kinh tế số, xã hội 

số. Quy định pháp luật cho các hoạt động 

kinh tế số chưa được hình thành đồng bộ, 

chậm được hoàn thiện, đặc biệt đối với 

mảng kinh tế số Internet/nền tảng; chưa 

có hành lang pháp lý cho thí điểm triển 

khai áp dụng các mô hình kinh doanh, 

dịch vụ mới. Hệ thống văn bản pháp luật 

ban hành nhiều nhưng thiếu đồng bộ, còn 

chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn, chưa 

phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế số. Chẳng hạn như vấn để sử 

dụng văn bản điện tử thay cho bản giấy 

đã được quy định, hướng dẫn trong nhiều 

văn bản ứng dụng công nghệ thông tin và 

phát triển Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, 

thực tế các cơ quan, tổ chức dù đã thực 

hiện xử lý, liên thông gửi nhận văn bản 

điện tử, nhưng văn thư vẫn phải in bản 

giấy để trình ký và lưu do các văn bản 

pháp luật hiện hành như Luật Lưu trữ, 

Luật Dân sự... vẫn yêu cầu phải có bản 

gốc. chứng từ gốc. Điều này dẫn đến gần 

như nhân đôi khối lượng công việc vì vừa 

phải làm bản điện tử, vừa phải làm bản 

giấy. Bên cạnh đó, còn thiếu các quy định 

về giao dịch dữ liệu, bảo vệ cơ sở dữ liệu, 

dữ liệu cá nhân, thông tin riêng tư, cũng 

như tạo lập niềm tin trên không gian số; 

thiếu quy định về quyền cá nhân, đạo đức 

khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo; các quy 

định về danh tính số, định danh và xác 

thực điện tử cho người dân còn chậm 

được ban hành. 

- Việc thực thi quản lý nhà nước, xây 

dựng và triển khai các chương trình, kế 

hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh 

tế số, xã hội số còn bất cập. Thực tế hiện 

nay, Việt Nam có nhiều bộ có chức năng, 

nhiệm vụ liên quan đến kinh tế số, nhưng 

thiếu một cơ quan có trách nhiệm chủ trì, 

giúp Chính phủ thực thi quản lý nhà nước 

và điều phối, thúc đẩy phát triển lĩnh vực 

mới nhiều tiềm năng nhưng cũng lắm 

thách thức này. Bộ Thông tin và Truyền 

thông, cơ quan trên thực tế đang thực thi 

quản lý nhà nước về kinh tế số cũng chưa 

có một đơn vị chuyên trách chịu trách 

nhiệm về lĩnh vực này. Chúng ta cũng 

thiếu các công cụ pháp lý và hệ thống 

công nghệ có khả năng giám sát, quản lý 

hiệu quả hoạt động các nền tảng số, nền 

tảng xuyên biên giới trên không gian 

mạng để chống độc quyền, hạn chế cạnh 

tranh không lành mạnh, hỗ trợ các doanh 

nghiệp kinh tế số Việt Nam. Kinh tế số 

đang làm thay đổi lợi thế so sánh của 

nước ta và nhân công giá rẻ, tạo ra nhiều 

nghề mới đòi hỏi kỹ năng mới, đồng thời 

làm giảm một số nghề theo lối “truyền 

thống” dẫn đến thay đổi cơ cấu kinh tế và 

cơ cấu việc làm. Tuy nhiên việc xây 

dựng, thực thi các cơ chế, chính sách để 

khuyến khích các lợi điểm của kinh tế số 

và giảm thiểu các yếu tố tác động tiêu cực 

của lĩnh vực này còn lúng túng, bất cập.  

Kỹ năng số và nguồn nhân lực số chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế 

số, xã hội số. Nguồn nhân lực số đáp ứng 

yêu cầu cho nghiên cứu, phát triển, ứng 

dụng các công nghệ số còn ít, chất lượng 

chưa cao. Các doanh nghiệp vẫn thiếu hụt 

lực lượng lao động công nghiệp dù kiến 

thức và kỹ năng để áp dụng công nghệ số 

vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Thị 

trường lao động đang đòi hỏi có sự thay 

đổi về chất lượng giáo dục, đào tạo để 

thích ứng với yêu cầu mới, trong khi đào 

tạo đại học cũng như đào tạo nghề chưa 

đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và 

chất lượng. Kỹ năng số cơ bản của lực 
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lượng lao động còn thấp, khả năng thích 

ứng với môi trường số chưa cao, trong 

khi chuyển đổi số đang làm giảm mạnh 

nhu cầu một số công việc truyền thống và 

xuất hiện các yêu cầu mới đòi hỏi kỹ 

năng số cơ bản. Các cơ sở giáo dục vẫn 

chưa được triển khai mô hình giáo dục 

STEM/STEAM (Sience, Technology, 

Engineer, Math) để trang bị cho học sinh 

hành trang số, kỹ năng số thiết yếu sẵn 

sàng cho tương lai. Phần lớn người dân 

vẫn chưa được trang bị các kiến thức và 

kỹ năng số cơ bản để có thể khai thác 

hiệu quả các kho tri thức số trên mạng và 

áp dụng công nghệ số vào hoạt động của 

mình. Nếu không có sự đột phá trong 

việc đào tạo, đào tạo lại kỹ năng số cho 

lực lượng lao động công nghệ cũng như 

đào tạo kỹ năng số cơ bản cho người dân 

để theo kịp tốc độ chuyển đổi số thì nước 

ta có thể phải đối mặt với khoảng trống 

làm gián đoạn chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số. 

- Năng lực chuyển đổi số của doanh 

nghiệp còn yếu; lực lượng doanh nghiệp 

nền tảng số đông nhưng chưa mạnh, các 

nền tăng số Make in Vietnam1 còn non trẻ 

lại bị cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài. 

Trừ các doanh nghiệp hoạt động trong 

một số lĩnh vực bắt buộc phải chuyển đổi 

số như tài chính ngân hàng, công nghệ 

thông tin và truyền thông, phần lớn các 

doanh nghiệp vẫn mới chỉ dừng lại ở mức 

độ quan tâm chứ chưa thực sự triển khai 

chuyển đổi số. Năng lực nghiên cứu phát 

triển, ứng dụng công nghệ số của doanh 

nghiệp còn khá hạn chế. Chuyển đổi số 

giúp tiến trình hội nhập quốc tế của Việt 

Nam diễn ra thuận lợi hơn, tuy nhiên mức 

độ hưởng lợi còn tùy thuộc vào khả năng 

chuyển đổi và nội lực số của doanh 

nghiệp. Nếu nội lực số không đạt, doanh 

                                           
1 Make in VietNam là slogan được Bộ Thông tin và 

Truyền thông tạo ra từ cụm từ “Made in VietNam” với 

mục đích thúc đẩy ngành công nghiệp ICT trong nước, 

nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế 

các sản phẩm công nghệ cao của người Việt. 

nghiệp sẽ bị tác động nhiều hơn từ bất ổn 

kinh tế thế giới, dẫn đến sẽ phải chấp 

nhận vị trí thấp trong toàn bộ chuỗi giá trị 

toàn cầu. Các doanh nghiệp nền tảng số 

Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng đang chịu 

sức ép cạnh tranh rất lớn từ các nền tảng 

số nước ngoài, nhất là các nền tảng số 

hoạt động xuyên biên giới, thậm chí còn 

đối mặt tình trạng cạnh tranh bất bình 

đẳng ngay trên sân nhà. Do hành lang 

pháp lý chưa hoàn thiện, hiện chúng ta 

thiếu các công cụ hữu hiệu để chống độc 

quyền, chống cạnh tranh không lành 

mạnh, bảo vệ các doanh nghiệp Việt trên 

không gian mạng. Chúng ta cũng thiếu 

các công cụ pháp lý để hạn chế các hình 

thức mua bán, sáp nhập độc hại có thể 

gây tác động xấu đến thị trường. Bên 

cạnh đó, thị trường cho kinh tế số cũng 

chưa phát triển đúng hướng. Việc tạo và 

dành thị trường số nội địa, nhất là thị 

trường số Chính phủ để doanh nghiệp 

Việt có cơ hội rèn luyện, lớn mạnh để đi 

ra toàn cầu chưa được triển khai hiệu quả.  

- Việt Nam chưa ban hành chiến lược 

tổng thể của quốc gia về phát triển kinh 

tế số và xã hội số. Mặc dù chúng ta đã có 

các nghị quyết, chương trình về chuyển 

đổi số, nhưng chúng ta vẫn chưa có chiến 

lược hay chương trình, kế hoạch quốc gia 

nào về phát triển kinh tế số, xã hội số 

được ban hành để xác định cụ thể, rõ ràng 

quan điểm, tầm nhìn cũng như định 

hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển, làm 

căn cứ để các bộ, ngành địa phương xây 

dựng kế hoạch, đề án để triển khai. 

Các cơ hội và thách thức đối với phát 

triển kinh tế số, xã hội số Việt Nam đặt ra 

yêu cầu cấp thiết cần có chiến lược để 

định hướng, dẫn dắt của Chính phủ. Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-

NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính 

trị, Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 

03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ đều 

xác định chuyển đổi số, phát triển kinh tế 
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số, xã hội số là trọng tâm chiến lược của 

nước ta giai đoạn tới và đặt ra các mục 

tiêu rất cao và cụ thể đến năm 2025 gồm: 

Kinh tế số chiếm 20% GDP; tỉ trọng kinh 

tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối 

thiểu 10%; năng suất lao động hàng năm 

tăng tối thiểu 7%, hạ tầng mạng băng 

rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình 

và 100% số xã; phổ cập dịch vụ mạng di 

động 4G/5G và điện thoại di động thông 

minh; tỉ lệ dân số có tài khoản thanh toán 

điện tử trên 50%; Việt Nam thuộc nhóm 

50 nước dẫn đầu về chỉ số công nghệ 

thông tin (IDI) và chỉ số cạnh tranh 

(GCI), thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về 

chỉ số đổi mới, sáng tạo (GII), và thuộc 

nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an 

ninh mạng (GCI). 

Các mục tiêu phát triển kinh tế số mà 

Đảng, Chính phủ đặt ra là rất thách thức, 

bởi theo kịch bản phát triển thông thường 

thì đến năm 2025 kinh tế số Việt Nam chỉ 

đạt mức 10,5% GDP. Để đạt được mục 

tiêu kinh tế số chiếm 20% theo kịch bản 

phát triển nhanh, chúng ta cần duy trì 

mức tăng trưởng kinh tế số bình quân 

hàng năm khoảng 20%, gấp 3 lần tăng 

trưởng GDP dự kiến (6,5 - 7% năm). Đây 

là một kịch bản không dễ dàng để thực 

hiện được, cùng với các mục tiêu rất cao 

về xã hội số, đòi hỏi sự vào cuộc quyết 

liệt của cả hệ thống chính trị và sự đầu tư 

xứng tầm của tất cả các bộ, ngành, địa 

phương cho chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số 

4. Về một số nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển kinh tế số và xã hội số với 

Việt Nam 

Để kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua 

thách thức, đưa kinh tế và Việt Nam phát 

triển nhanh, đạt mục tiêu mà Đảng, Chính 

phủ đề ra, Việt Nam cần khẩn trương 

triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải 

pháp sau: 

Thứ nhất cần nhanh chóng xây dựng 

ban hành các chiến lược, chương trình 

quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội 

số, bao gồm: Chiến lược quốc gia về phát 

triển kinh tế số và xã hội số; Chiến lược 

quốc gia về phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số Việt Nam; Chiến lược dữ liệu số 

quốc gia; Chương trình hỗ trợ chuyển đổi 

số cho doanh nghiệp và Chương trình đào 

tạo kỹ năng số và phát triển nguồn nhân 

lực số quốc gia. Bên cạnh đó, cần khẩn 

trương xây dựng, ban hành các chiến 

lược, chương trình tạo dựng hạ tầng, nền 

tảng số để hỗ trợ phát triển như: Chiến 

lược Chính phủ số; Chiến lược phát triển 

hạ tầng số quốc gia; Chiến lược phát triển 

bưu chính; Chiến lược an toàn không gian 

mạng quốc gia. 

Thứ hai, cần khẩn trương rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm 

hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, 

chính sách cho phát triển kinh tế số, xã 

hội số, bao gồm: Sửa đổi Luật Giao dịch 

điện tử theo hướng bổ sung các nội dung 

mới về kinh tế số phù hợp với yêu cầu 

phát triển của lĩnh vực; xây dựng Nghị 

định của Chính phủ về quản lý kinh 

doanh bằng nền tảng số; hoàn thiện và 

ban hành Nghị định về định danh và xác 

thực điện tử; hoàn thiện và trình phê 

duyệt Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân sao cho đạt mục tiêu kép vừa bảo vệ 

được dữ liệu cá nhân, vừa thúc đẩy phát 

triển được kinh tế số; ban hành các văn 

bản quy định về các quy tắc ứng xử trên 

môi trường số cũng như các quy định 

nhằm tạo lập niềm tin, đánh giá tín nhiệm 

trên không gian mạng. 

Việc sửa đổi, bổ sung pháp luật phải 

trên cơ sở tư duy chuyển đổi số, tránh 

việc vẫn dùng tư duy cũ trong quản lý 

kinh tế số, nâng cao mức độ sẵn sàng 

chấp nhận cái mới, tăng cường các “sand 

box” cho kinh tế số. Các quy định pháp 

luật cần tạo cơ sở thuận lợi cho các mô 

hình kinh doanh mới, các hoạt động kinh 

tế mới như kinh tế nền tảng, kinh tế dữ 

liệu, kinh tế internet, hay các mô hình 

kinh tế số ngành lĩnh vực. Các quy định 
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pháp luật cũng cần tạo cơ sở để có thể 

giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

các hành vi gian lận thuế, độc quyền, 

cạnh tranh không lành mạnh, mua bán, 

sáp nhập độc hại của các nền tảng số. Cần 

có cơ chế để giám sát được các nền tảng 

số lớn, xuyên biên giới, đồng thời thiết 

lập được đặc khu kinh tế số trên không 

gian mạng nhằm tạo thuận lợi cho các 

doanh nghiệp kinh tế số nhỏ và vừa khởi 

nghiệp phát triển, 

Thứ ba, cần đầy mạnh triển khai 

chương trình chuyển đổi số quốc gia đặc 

biệt là các giải pháp đào tạo kỹ năng, 

phát triển nguồn nhân lực số; chuyển đổi 

số doanh nghiệp và phát triển thị trường 

số nội địa. 

Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, cung 

cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở, 

tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về 

công nghệ số và chuyển đổi số, hình 

thành văn hoá số. Phát triển đội ngũ 

chuyên gia về chuyển đổi số, kinh tế số 

trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa 

phương. Thúc đầy mạnh mẽ việc dạy và 

học về kỹ năng số, về STEM/STEAM 

trong giáo dục phổ thông. Tăng cường cả 

về số lượng và chất lượng đào tạo các 

ngành học về công nghệ ICT, công nghệ 

số, đặc biệt là các công nghệ mới như trí 

tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ 

liệu lớn (Big Data); điện toán đám mây 

(Cloud Computing), internet vài vật 

(IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường 

(VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba 

chiều (3D Printing). Đẩy mạnh đồng thời 

cả việc đào tạo trong các đại học, cao 

đẳng nghề với liên tục đào tạo lại và đào 

tạo nâng cao, thiết lập chế độ học tập suốt 

đời trong xã hội. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp 

và phát triển mạnh mẽ xã hội số nhằm 

mục tiêu kép vừa nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia, vừa phát triển thị trường 

số xã hội. Nhà nước cần hỗ trợ mạnh mẽ 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 

nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể, 

hộ nông dân thực hiện chuyển đổi số, 

trước hết bằng giải pháp hướng dẫn, hỗ 

trợ các đối tượng này bán hàng trên mạng 

và sử dụng các tài nguyên, tiện ích mạng 

phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh để nâng cao năng suất lao động, tỉ 

suất lợi nhuận và mở rộng thị trường. Nhà 

nước cũng cần hỗ trợ, đẩy mạnh các giải 

pháp nhằm trang bị cho người dân danh 

tính số, kỹ năng số, phương tiện số, văn 

hoá số, tài khoản thanh toán số để nhanh 

chóng hình thành công dân số, xã hội số. 

Đẩy mạnh phong trào người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam trong chuyển 

đổi số, khuyến khích chi tiêu số của 

người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát 

triển thị trường số, xã hội cả ở thành thị 

và nông thôn. 

Phát triển mạnh mẽ thị trường số nội 

địa bao gồm thị trường số chính phủ, thị 

trường số ngành, lĩnh vực và thị trường số 

xã hội. Trước hết, Chính phủ, chính 

quyền các cấp cần làm gương phát triển 

thị trường số chính phủ; Tiên phong sử 

dụng các nền tảng số, các công nghệ mới, 

dịch vụ mới; chi tối thiểu 1% tổng chi 

ngân sách cho chuyển đổi số, chính phủ 

số và công nghệ số, ưu tiên sử dụng sản 

phẩm công nghệ số Make in Việt Nam, 

chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nước 

ngoài trong các trường hợp hạn hữu thật 

sự do các doanh nghiệp Việt chưa thể 

nghiên cứu, sản xuất ngay được và cần có 

chế tài để bắt buộc các cơ quan nhà nước 

tuân thủ nghiêm ngặt quy định này. 

Làm bùng nổ phát triển thị trường số 

ngành, lĩnh vực, địa phương thông qua 

việc các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương triển khai mạnh 

mẽ việc chuyển đổi số trong từng ngành, 

lĩnh vực, địa phương và tăng chỉ tiêu cho 

công nghệ số. Các bộ, ngành và các tỉnh, 

thành phố đặt hàng cho các doanh nghiệp 

Việt phát triển các nền tảng số tốt thông 

qua việc thống kê đầy đủ và thường 

xuyên cập nhật, đưa lên cổng thông tin 
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điện tử để chia sẻ với cộng đồng doanh 

nghiệp Việt hiện trạng và nhu cầu mua 

sắm, thuê sản phẩm số, nền tảng số, dịch 

vụ số của tất cả các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp trong ngành mình, địa 

phương mình. 

Việt Nam có một thị trường rất lớn và 

đầy tiềm năng của kinh tế số phát triển, 

với khoảng 100 triệu dân, gần 9 triệu hộ 

sản xuất nông nghiệp, khoảng 5 triệu hộ 

kinh doanh cá thể, hơn 800 ngàn doanh 

nghiệp, khoảng 44 ngàn trường trường 

học, 14 ngàn cơ sở y tế. Đây là một thị 

trường số khổng lồ, là nguồn tài nguyên 

số quốc gia mà chúng ta cần phân loại, 

tìm lời giải đột phá để kích hoạt thị 

trường, khai thác hiệu quả nguồn tài 

nguyên, xây dựng được các nền tảng số 

xuất sắc, phục vụ hiệu quả nhất cho công 

cuộc chuyển đổi số đất nước, phát triển 

kinh tế số quốc gia và đưa các doanh 

nghiệp chúng ta đi ra toàn cầu. 

Tóm lại, chuyển đổi số, phát triển kinh 

tế số là xu hướng tất yếu trong bối cảnh 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

đang diễn ra sâu rộng trên toàn cầu. Kinh 

tế số mở ra không gian tăng trưởng mới 

cho kinh tế Việt Nam, là động lực cốt lõi 

của tăng trưởng kinh tế. Việc các cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp, người dân và lực 

lượng lao động của chúng ta bắt kịp với 

những thay đổi của công nghệ số và 

chuyển đổi số tốt như thế nào sẽ xác định 

sự thịnh vượng trong tương lai của đất 

nước. Tiềm năng của kinh tế số Việt Nam 

đã được ước tính lên tới hàng trăm tỉ đô la 

trong thập kỷ tới, chiếm đến 20% GDP cả 

nước vào năm 2025, tăng trưởng 20 - 

25% năm, gấp 3 lần tăng trưởng GDP. 

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra một cú 

huých thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng 

công nghệ số và nhấn mạnh vai trò của 

chuyển đổi số trong việc hỗ trợ và tăng 

cường hoạt động kinh doanh trên mọi 

lĩnh vực của nền kinh tế, cải thiện việc 

cung cấp các dịch vụ công của Chính 

phủ và giúp cuộc sống của người dân dễ 

dàng hơn. Việt Nam cần phải duy trì và 

đẩy nhanh tốc độ phát triển này để bảo 

đảm sự thịnh vượng đất nước trong 

tương lai và bảo vệ lợi ích, chủ quyền 

quốc gia trên không gian mạng. Chuyển 

đổi số, phát triển kinh tế số là việc của 

tất cả các bộ, ngành, địa phương và cả hệ 

thống chính trị. Trong bối cảnh các quốc 

gia khác cũng đang đầu tư mạnh mẽ cho 

chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, để 

Việt Nam không bị tụt hậu so với các 

nước, chúng ta cần có sự vào cuộc quyết 

liệt, hành động mạnh mẽ để đẩy nhanh 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã 

hội số, bảo đảm đạt các mục tiêu đặt ra 

trong các Nghị quyết của Đảng, Chính 

phủ và trong các chương trình chiến lược 

phát triển của quốc gia. 
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Nghiên cứu Thế hệ trẻ Việt Nam do 

Hội đồng Anh thực hiện trong hai năm 

2019 và 2020, đã tiến hành khảo sát trên 

1.200 thanh thiếu niên tại 13 tỉnh, thành 

phố trong cả nước. Qua nghiên cứu, Hội 

đồng Anh điều tra và tìm hiểu thái độ và 

trải nghiệm của những người trẻ để đưa ra 

những kiến nghị về chính sách phát triển 

thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai. Báo 

cáo được xây dựng gồm 7 chương, cụ thể 

như sau: 

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH: CÁC 

BƯỚC CHUYỂN MÌNH VÀ NGHIÊN 

CỨU HIỆN TẠI 

Việt Nam đã trải qua sự chuyển đổi 

đáng kể trong ba thập kỷ qua. Sự dịch 

chuyển kép trong cả xã hội và kinh tế đều 

bắt đầu từ chính sách Đổi mới vào năm 

1986. Khi chuyển sang “mô hình kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, 

Việt Nam đã gặt hái được sự phát triển 

vượt bậc về kinh tế và tham gia vào quá 

trình toàn cầu hóa, vươn lên từ nhóm 

những nước có thu nhập thấp nhất thế 

giới thành một quốc gia có thu nhập trung 

bình thấp, tăng trưởng ổn định. Nghiên 

cứu này nhằm minh họa toàn diện những 

thay đổi kèm theo trong cuộc sống của 

người Việt độ tuổi từ 16 đến 30, thế hệ trẻ 

giữa những biến đổi, chuyển dịch kinh tế, 

xã hội không ngừng trong xã hội Việt 

Nam đương đại. 

Nhờ chính sách đổi mới, Việt Nam đã 

gặt hái được những thành quả vượt bậc về 

phát triển kinh tế và toàn cầu hóa - chuyển 

dịch môi trường kinh tế - xã hội của Việt 

Nam. Sự phát triển này vẫn tiếp tục cho 

đến tận ngày nay, Việt Nam từ một trong 

những quốc gia có mức thu nhập thấp nhất 

thế giới, trở thành quốc gia có mức thu 

nhập trung bình thấp với tỉ lệ tăng trưởng 

kinh tế trung bình dao động từ 5 tới 

7%/năm. Các cải cách cũng đã thay đổi chế 

độ bao cấp của nhà nước. Chính phủ xóa 

bỏ bao cấp cho giáo dục, tuyển dụng, và y 

tế, dẫn đến sự gia tăng tỉ lệ nghèo tuyệt đối 

đi cùng sự bất bình đẳng. Cả hai đều được 

cho là các nguyên nhân  chính dẫn đến việc 

di cư nội địa của người trẻ nhằm tìm kiếm 

cơ hội việc làm tại thành thị. Quan điểm 

nhân khẩu học của Việt Nam cũng có sự 

chuyển dịch lớn trong ba thập kỷ qua. Dân 
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số 97 triệu người hiện tại (tính đến năm 

2018) cho thấy sự tăng trưởng đáng kể từ 

con số hơn 60 triệu dân vào năm 1986. 

Trong các văn bản chính thức, Chính phủ 

Việt Nam định nghĩa “thanh niên” là những 

người trong độ tuổi 16 - 30, như nêu trong 

Luật Thanh niên 2005. Dân số thuộc độ 

tuổi 15 - 29 chiếm khoảng 25% dân số cả 

nước, theo điều tra dân số 2017, và là nhóm 

đông nhất của dân số trẻ tại Việt Nam. Tổ 

chức Minh bạch Thế giới (TI) (2014) ước 

tính rằng, nếu tính thêm nhóm trẻ em thì 

dân số dưới 30 tuổi ở Việt Nam chiếm tới 

hơn nửa số dân. 

Việt Nam đầu tư rất nhiều vào lực 

lượng thanh niên. Điều này được thể hiện 

qua hàng loạt chương trình phát triển 

thanh niên được ban hành bởi tất cả các 

bộ, cơ quan ngang bộ và tại tất cả tỉnh 

thành trên cả nước, mà cơ sở chính là 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 

giai đoạn 2011 – 2020. Chiến lược định 

nghĩa người trẻ là những công dân trong 

nhóm tuổi 16 tới 30 này được phát triển 

nhằm: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt 

Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu 

nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công 

dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình 

độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có 

văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí 

vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ 

khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành 

nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp 

ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh 

niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Trên mặt trận này, giáo dục Việt Nam 

đã cải thiện rõ rệt trên một số lĩnh 

vực.Đánh giá PISA về Toán và Khoa học 

năm 2018 cho thấy Việt Nam vượt trội 

hơn nhiều quốc gia phát triển như Anh và 

Mỹ. Tỉ lệ nhập học cũng tăng theo thời 

gian. Tỉ lệ nhập học chung của bậc đại 

học tăng đột biến từ ~3% trong năm 1990 

lên tới ~28% vào năm 2016. 

Mặc dù đã phát triển sau Đổi mới 

nhưng Việt Nam vẫn đối diện với 

những thách thức mới cũng như đón 

chào những vận hội mới. Các nghiên 

cứu về sự tăng trưởng gần đây tại Việt 

Nam đang dần nổi lên trong giới học 

thuật và giới hoạch định chính sách – 

chủ yếu là về các phân tích kinh tế và 

chính trị. Tuy nhiên, rất hiếm có các lí 

luận đánh giá những thay đổi ấy liên 

quan như thế nào tới đời sống của thế 

hệ trẻ tại Việt Nam. 

Đa số các nghiên cứu về thanh niên 

Việt Nam trước đây, trừ các báo cáo 

Chính phủ như Tổng điều tra dân số 2019 

hoặc Báo cáo về Thanh niên Việt Nam 

(2015–2018), chủ yếu phân tích dựa trên 

số liệu thứ cấp và sử dụng hướng tiếp cận 

định tính với tập mẫu nhỏ. Tuy những 

cách này cho phép đào sâu tìm hiểu 

nhưng chúng không mang tính đại diện. 

Theo dữ liệu điều tra dân số, Tổng cục 

Thống kê Việt Nam đã đưa ra các nhóm 

dữ liệu thường xuyên. Tuy nhiên, Tổng 

điều tra dân số và nhà ở Việt Nam mới 

nhất được công bố đã là từ năm 2009 và 

cũng chỉ có các con số sơ bộ công bố cho 

cộng đồng. 

Chưa có một nghiên cứu nào trước đây 

tìm hiểu về khát vọng và quan điểm của 

người trẻ toàn Việt Nam. Như Bộ Nội vụ 

Việt Nam và UNFPA lưu ý, “hiện nay 

không có khảo sát quốc gia toàn diện nào 

cho mọi vấn đề liên quan đến người trẻ”. 

Nghiên cứu này mong muốn bù lấp khoảng 

trống ấy. Để làm được việc này, chúng tôi 

sử dụng phương pháp hỗn hợp, đầu tiên là 

các buổi tham vấn với hơn 20 chuyên gia 

nghiên cứu. Từ những thông tin của các 

chuyên gia, chúng tôi tiến hành khảo sát 

đại diện toàn quốc ở quy mô lớn (n=1.200) 

(chi tiết ở phần phụ lục về phương pháp 

luận). Tiếp đó, chúng tôi tổ chức thảo luận 
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nhóm tập trung với hơn 100 người trẻ trên 

cả nước từ Bắc chí Nam, theo các khu vực 

thành thị khác nhau. Chúng tôi cũng thực 

hiện phỏng vấn sâu (n=20) với người trẻ có 

xuất thân đa dạng nhằm có được cái nhìn 

rộng về dân số trẻ đa dạng và gây nhiều 

cảm hứng. Cuối cùng, chúng tôi tổ chức 

các thảo luận đánh giá với các nhóm thanh 

niên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 

để đánh giá và phản biện những kết quả 

nghiên cứu - cùng với các thành viên của 

ban cố vấn. 

Nghiên cứu Thế hệ trẻ Việt Nam đánh 

giá dữ liệu thu được từ những phương 

pháp này một cách đa diện, bao hàm các 

quan điểm và nhận thức đang thay đổi 

của người trẻ về gia đình, giáo dục, việc 

làm, đời sống xã hội, các vấn đề ưu tiên, 

và quan hệ quốc tế. Nghiên cứu chốt lại 

bằng việc thảo luận nhận thức của những 

người trẻ về tương lai của mình, tương lai 

của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn 

khắc họa trung thực cuộc sống của thế hệ 

trẻ Việt Nam, như những gì nhóm nghiên 

cứu của chúng tôi được chia sẻ, giữa 

những thay đổi kinh tế xã hội vẫn đang 

tiếp tục thôi thúc sự tăng trưởng sôi động 

của Việt Nam đương đại. 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Nghiên cứu Thế hệ trẻ Việt Nam sử 

dụng các phương pháp luận và kĩ thuật 

thu thập dữ liệu đa dạng, trong đó có bốn 

giai đoạn thu thập và phân tích dữ liệu. 

Mục tiêu chính của nghiên cứu là: 

- Tìm hiểu bản chất, trải nghiệm, nhu 

cầu, thái độ và khát vọng của những người 

trẻ (16–30 tuổi) ở Việt Nam năm 2019 

- Nhấn mạnh các khoảng cách và cơ 

hội cho những người trẻ có tiếng nói 

mạnh mẽ hơn và được kết nối với các nhà 

hoạch định chính sách, cũng như nêu bật 

những cách làm hiệu quả nhất 

- Khuyến nghị với các nhà hoạch định 

chính sách cùng các bên liên quan chủ 

chốt những cách thức nhằm cải thiện các 

điều kiện dành cho người trẻ và sự gắn 

kết với họ. 

Giai đoạn đầu gồm các buổi họp khởi 

động, xây dựng ban chỉ đạo cố vấn, 

phỏng vấn các bên liên quan, trình bày 

tổng quan lý thuyết, và phân tích truyền 

thông cơ sở để đặt nền móng cho dự án 

và quá trình thu thập dữ liệu sau này với 

người Việt trẻ. 

Giai đoạn hai là nghiên cứu định 

lượng: khảo sát trực tiếp (mặt đối mặt) 

trên toàn quốc để thu thập được dữ liệu 

tốt, vì nếu chỉ sử dụng các chiến lược 

tuyển đáp viên trực tuyến thì sẽ khó đạt 

được tính đại diện trên phạm vi cả nước. 

Công cụ khảo sát gồm 35 câu hỏi được 

Hội đồng Anh tại Việt Nam và ban chỉ 

đạo cố vấn thiết kế dựa trên kết quả từ 

giai đoạn một, nhằm đảm bảo tính chính 

xác và phù hợp trong bối cảnh Việt Nam. 

Cuộc khảo sát trực diện toàn quốc được 

thực hiện với 1.200 đáp  viên trên cả 

nước thuộc nhóm tuổi 16–30. 

Tập mẫu được tạo bằng phương pháp 

lấy mẫu đa giai đoạn phân tầng. Chúng 

tôi chia Việt Nam thành sáu khu vực hành 

chính. Chúng tôi xây dựng một bộ tiêu 

chí mềm (giới, nhóm tuổi và thu nhập hộ 

gia đình) để đảm bảo mọi phân khúc dân 

số tại Việt Nam đều được đại diện. Do 

hạn chế về ngân sách và nghiên cứu, với 

mỗi vùng, chúng tôi chọn ra hai tỉnh, 

cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, để 

thực hiện phỏng vấn ở cả thành thị và 

nông thôn. 

Giai đoạn ba chuyển sang hướng tiếp 

cận định tính, gồm thảo luận nhóm tập 

trung (thảo luận nhóm n=18, người tham 

gia n=108) từ dân số trẻ đại trà. Tiếp theo 

là phỏng vấn sâu (n=20) sử dụng phương 

pháp lấy mẫu có mục đích với những 

người trẻ có những hoàn cảnh đặc biệt mà 

có thể không được tiếp cận bằng phương 

pháp lấy mẫu đại trà. 
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Những cách lấy mẫu này cho phép thu 

được dữ liệu xác tín, bối cảnh hóa được 

các kết quả của giai đoạn định lượng, và 

hiểu được sâu sắc hơn cuộc sống của giới 

trẻ có hoàn cảnh đặc biệt mà khảo sát 

định lượng không bao quát được. 

Giai đoạn này được tiến hành tại sáu 

địa điểm khác nhau ở khu vực nội đô và 

ven đô của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 

và hai tỉnh khác. Các phỏng vấn sâu cũng 

được thực hiện ở hai tỉnh khác nhằm tiếp 

cận những đáp viên trẻ là người dân tộc 

thiểu số. 

Giai đoạn cuối cùng - thứ tư là giai 

đoạn phân tích các dữ liệu đã thu thập và 

xác minh phân tích. Cuối cùng, hoạt động 

tư vấn và hội thảo đánh giá được triển 

khai với Hội đồng Anh tại Việt Nam và 

ban cố vấn. 

CHƯƠNG 3: ĐỜI SỐNG VÀ LIÊN 

KẾT XÃ HỘI 

1. Cuộc sống gia đình 

Cha mẹ 

Theo cuộc khảo sát, Người Việt trẻ vô 

cùng gắn bó với gia đình, 75% đáp viên 

cho biết gia đình là yếu tố căn bản định 

hình nên con người họ, và 80% số người 

cho rằng chí ít thì gia đình cũng là một yếu 

tố chi phối quá trình tự định danh. Lòng 

hiếu thảo vẫn là một giá trị thiết yếu đối 

với giới trẻ Việt Nam và họ đề cao sự kính 

trọng đối với cha mẹ. 80% người được 

khảo sát đồng ý rằng họ cảm thấy bố mẹ 

mình nhìn chung là đúng – vì bố mẹ 

thường có nhiều kinh nghiệm hơn. Nghiên 

cứu hiện tại lưu ý rằng, chính vì tuân theo 

các giá trị Khổng giáo nên người Việt trẻ 

thường phải đối diện với áp lực lớn khi 

muốn tự đưa ra quyết định và hành động 

theo những quyết định đó. Mặt khác, cha 

mẹ thường cảm thấy cần phải bảo vệ con 

cái, và coi đó là cách thể hiện tình yêu 

thương. Cùng với các phát hiện trên, 

những người trẻ đã kết hôn sẽ ưu tiên gia 

đình riêng của mình khi đưa ra các quyết 

định của cuộc đời. Trong các thảo luận 

nhóm tập trung, các đáp viên, bất kể các 

yếu tố nhân khẩu học như sống ở thành thị 

hay nông thôn, tuổi tác, nhóm dân tộc hay 

giới tính, đều cảm thấy rằng cha mẹ là 

những người đầu tiên họ liên lạc để xin lời 

khuyên về các vấn đề khó khăn. Trong khi 

79% người được khảo sát cho biết họ coi 

trọng lời khuyên của cha mẹ, 75% đáp 

viên cũng cảm thấy được tạo điều kiện “để 

tự đặt ra nguyên tắc sống cho cuộc đời 

mình”, thể hiện ý thức độc lập và tự chủ 

đang tăng dần trong thế hệ tương lai.  

Công việc và gia đình 

Khoảng 39% người trẻ cảm thấy cảm 

thấy áp lực khi phải theo đuổi các hình 

thức học tập và công việc mà gia đình ưa 

thích. Rõ ràng, trong khi thảo luận nhóm 

tập trung, các đáp viên bày tỏ rằng cha 

mẹ họ tham gia vào các quyết định giáo 

dục của con cái, nhưng có nhiều người ở 

thành thị hoặc ven đô cảm thấy cởi mở 

với việc tự lựa chọn hơn so với các đáp 

viên ở nông thôn. Phát hiện định tính này 

trái ngược với dữ liệu khảo sát vốn cho 

thấy ít có sự phân chia rõ rệt giữa thành 

thị - nông thôn. 

Trong khi đó, tình trạng tài chính và cơ 

hội việc làm với thu nhập tốt luôn được 

nêu lên trước tiên khi nói tới các quyết 

định của cha mẹ về con đường học vấn 

của con cái. Giới trẻ cảm thấy rằng cha 

mẹ sẽ có tầm nhìn rõ ràng về hướng xây 

dựng sự nghiệp của các con. 

Những đáp viên trong thảo luận nhóm 

tập trung chia sẻ rằng cha mẹ và quan 

hệ họ hàng có ảnh hưởng lớn tới các 

quyết định của họ. Do cuộc sống gia 

đình được đề cao, nhất là ở các vùng 

nông thôn, nên việc làm ở gần nhà đặc 

biệt được ưa chuộng. 

Về sự cân bằng giữa gia đình và 

công việc, số người trẻ ưu tiên gia đình 
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hơn sự nghiệp nhiều hơn một chút - 

nhưng nhiều người lựa chọn sự nghiệp 

hoặc vẫn đang băn khoăn. Khi được hỏi 

rằng liệu thành công trong sự nghiệp có 

quan trọng hơn gia đình không, chỉ có 

30% người đồng ý và 43% không đồng 

ý. 25% trung lập. Kết quả này thay đổi 

nhẹ giữa các nhóm tuổi: những người 

lớn tuổi hơn sẽ ít coi trọng sự nghiệp 

hơn: 28% nhóm 24–30 tuổi chọn sự 

nghiệp, so với 33% nhóm tuổi 16–19. 

Nữ giới (28%) cũng ít có khả năng đặt 

sự nghiệp trên gia đình hơn so với nam 

giới (33%).  

Tương tự, trong các thảo luận nhóm 

tập trung, các đáp viên đã kết hôn và các 

bố mẹ trẻ nhấn mạnh rằng gia đình luôn 

tác động tới mọi quyết định của họ. Ví 

dụ, giờ và lịch trình làm việc luôn được 

cân nhắc kĩ lưỡng khi chọn lựa công việc 

để có thời gian dành cho gia đình. Giống 

như những người đồng trang lứa trên thế 

giới, nhiều người Việt trẻ sẵn sàng làm 

việc kiếm được ít tiền hoặc những công 

việc mà họ không đặc biệt thích để có 

thời gian cho gia đình. Công nghệ mới 

cũng tạo điều kiện linh hoạt về chuyên 

môn để làm việc từ xa và được ở bên gia 

đình mà không cần hi sinh công việc. 

Xây dựng gia đình 

Hầu hết người trẻ đều lạc quan về khả 

năng xây dựng và chăm lo gia đình của 

mình. 74% đáp viên lạc quan rằng họ sẽ 

có thể lo cho gia đình. Nam giới 77% lạc 

quan hơn nữ giới 70%; những người có 

trình độ học vấn cao hơn cũng lạc quan 

hơn – 76% người tốt nghiệp cấp ba trở 

lên so với 68% người chỉ tốt nghiệp cấp 

hai hoặc thấp hơn. Bất kể giới và trình độ 

học vấn, khi bàn về thời điểm tốt nhất để 

kết hôn 25 - 30 tuổi là vừa. Khi được hỏi 

vì sao, các đáp viên nói rằng tầm 25 - 30 

tuổi đã đủ trưởng thành để chăm lo cho 

tương lai của gia đình, đã có thời gian đi 

làm, đạt được mức độ ổn định về tài 

chính và có kinh nghiệm sống trước khi 

kết hôn. Theo quan điểm chung của các 

đáp viên thảo luận nhóm và phỏng vấn 

sâu, hôn nhân sắp đặt ít phổ biến hơn so 

với các thế hệ trước. Nữ giới trong thảo 

luận nhóm bày tỏ rằng họ không còn gặp 

áp lực phải vội vã kết hôn. Họ cảm thấy 

sở dĩ có điều này là vì phụ nữ đang ngày 

càng độc lập hơn về tài chính, cho thấy 

bình đẳng giới ở Việt Nam được cải 

thiện. Nhìn chung, đáp viên trong thảo 

luận nhóm cho thấy mong muốn có con 

đầu lòng ngay sau khi kết hôn hoặc trong 

vòng một năm sau đó. Vào thời cha mẹ 

họ, chuyện kết hôn và có con sớm là bình 

thường, nhưng hiện tại, thế hệ trẻ không 

bị bó buộc bởi ý tưởng rằng gia đình cần 

phải có nhiều con để chăm lo cho cha mẹ. 

Thay vào đó, thế hệ này quan tâm tới chi 

phí nuôi dưỡng con và nhìn chung cảm 

thấy rằng việc phá thai đã được xã hội 

Việt Nam chấp nhận.  

2. Các vấn đề xã hội 

Các vấn đề xã hội luôn thường trực 

trong tâm trí thế hệ trẻ, nhất là với những 

người đến từ miền Nam và TP. Hồ Chí 

Minh. Nhìn chung, các lo lắng xoay 

quanh tình trạng suy thoái đạo đức ở Việt 

Nam và được các nhóm thảo luận nhắc 

tới với các ví dụ như tình trạng sử dụng 

ma túy gia tăng, tội phạm và bạo lực địa 

phương. Trong khi đó, đáp viên của điều 

tra bày tỏ rằng xã hội Việt nam đang đối 

diện với suy thoái liêm chính khi con 

người trở nên kém trung thực, kém thật 

thà hơn trước. Khi được yêu cầu xếp hạng 

các vấn đề xã hội nhức nhối, sau những 

nhu cầu vật chất cơ bản như an ninh 

lương thực, việc làm, điều kiện sống có 

chất lượng, và khả năng tiếp cận nước 

sạch, 39% nhấn mạnh bình đẳng giới, 

19% nhấn mạnh bình đẳng cho các nhóm 

dân tộc thiểu số và 14% tập trung vào hòa 

bình, công lý và các thể chế vững mạnh. 

Có thể nhận thấy rõ qua các thảo luận 
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nhóm tập trung và phỏng vấn sâu rằng 

mạng xã hội có vẻ là nguồn ảnh hưởng 

lớn nhất về nhận thức vấn đề xã hội do 

được sử dụng ngày một nhiều. Trong 

khảo sát, khi tìm kiếm thông tin đáng tin 

cậy, thế hệ trẻ trước tiên chọn lựa mạng 

xã hội (73%), tiếp đó là Internet và trang 

web (69%) và ti-vi (59%) để tìm kiếm 

thông tin xác thực. 

Giá trị thế hệ 

Việt Nam, giống như hầu hết các 

nước trên thế giới, hiện đang tiếp cận 

lượng thông tin trực tuyến rất lớn. 

Trong xu hướng toàn cầu này, thế hệ trẻ 

Việt Nam đặc biệt chuộng Internet. Sự 

chuyển dịch kinh tế xã hội, kết hợp với 

quá trình tiếp xúc các nội dung và ý 

tưởng từ nước ngoài, nhấn mạnh các giá 

trị mới, những giá trị định vị khoảng 

cách giữa các thế hệ, phân biệt người trẻ 

với những thế hệ trước. 

Sự đi xuống của các giá trị tập thể và 

bước chuyển dịch sang chủ nghĩa cá 

nhân. Trong các nhóm thảo luận, người 

Việt trẻ, ít nhất là những người sống ở 

thành thị - cho thấy sự chuộng các giá trị 

cá nhân, trái ngược với các giá trị tập thể. 

Khi được hỏi, họ cho biết những mối 

quan hệ cộng đồng lỏng lẻo như quan hệ 

hàng xóm chẳng hạn đã suy yếu kể từ thế 

hệ cha mẹ họ. Sự suy giảm vốn xã hội 

này, như Putnam (2000) đã định danh 

hiện tượng, là thống nhất với những lí 

luận hiện tại về Việt Nam, nhấn mạnh 

rằng người Việt trẻ ngày càng có tính cá 

nhân cao hơn là tính tập thể. 

Những đáp viên nhóm thảo luận tập 

trung ở thành thị cho biết họ cảm thấy  ít 

gắn kết với cộng đồng địa phương, nhất 

là khi so sánh với cha mẹ và ông bà họ. 

Cùng với sự phổ biến của những loại hình 

giải trí ảo và các thiết bị di động, giới trẻ 

cảm thấy những giao lưu trực tiếp đã 

giảm dần. 

Những đáp viên thành thị và ven đô 

cảm nhận được xu hướng này rõ rệt hơn 

so với đáp viên nông thôn. Mặt khác, các 

cộng đồng nông thôn vẫn duy trì được sự 

gắn kết làng xã. Dù chịu ảnh hưởng bởi 

tính cá nhân của chủ nghĩa tư bản hay 

đơn giản là sự cô đơn của thời hiện đại, 

được nhiều nhà tâm lý học xếp là bệnh lý 

thì sự phân cách giữa thành thị - nông 

thôn là rất rõ ràng khi bàn đến cảm giác 

gắn bó với cộng đồng. 

Tương tự, quan điểm của các đáp viên 

thảo luận nhóm về chủ nghĩa xã hội cũng 

thay đổi đáng kể so với cha mẹ họ. Với các 

bạn trẻ ở thành thị và ven đô, những bài 

giảng về chủ đề này thường được coi là 

nặng hình thức và lỗi thời, xét theo môi 

trường kinh tế và thế giới hiện nay. Sự 

khác biệt về quan điểm giữa thành thị và 

nông thôn được nhấn mạnh khi vấn đề này 

không ảnh hưởng nhiều tới những đáp viên 

ở nông thôn, nhất là những bạn thuộc nhóm 

dân tộc thiểu số được phỏng vấn trong 

nghiên cứu này. Thành viên các nhóm, đặc 

biệt những người sống ở nông thôn và thụ 

hưởng các dịch vụ công được thiết kế tốt, 

thường có quan điểm tích cực về giá trị và 

các răn dạy truyền thống. Tất cả các nhóm 

đều nhìn nhận sự phát triển kinh tế của Việt 

Nam là tích cực, mặc dù họ cũng cảm nhận 

được những khía cạnh kém tích cực hơn và 

những tổn thương gia tăng. 

Ngoài ra, việc tuân theo các truyền 

thống và tập tục văn hóa của Việt Nam 

của giới trẻ thành thị cũng ít dần. Chẳng 

hạn, các đáp viên nữ ở TP. Hồ Chí Minh 

nhấn mạnh rằng xã hội đã xóa bỏ nhiều 

tập tục cổ hủ và ít mê tín hơn. Mặt khác, 

nhiều đáp viên phỏng vấn sâu thuộc 

nhóm dân tộc thiểu số tại các vùng nông 

thôn lại phát biểu rằng họ tự hào về 

những hoạt động văn hóa truyền thống 

như các lễ hội đem đến cảm giác về 

nguồn cội và sắc tộc. Những người thuộc 

dân tộc Kinh, H’Mông, Mường, Ê-đê, 
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Xinh Mun và Thái, cùng các đáp viên 

theo đạo Hồi và đạo Kitô đã được phỏng 

vấn cho nghiên cứu này. 

Các giá trị vật chất 

Sự cởi mở với tăng trưởng dựa trên thị 

trường và các chính sách phát triển đã dẫn 

tới chuẩn sống tăng nhưng đồng thời 

cũng khiến thế hệ trẻ tiếp cận nhiều hơn 

với các giá trị vật chất. Người Việt trẻ 

đang đắm chìm trong hoạt động giao lưu 

xã hội trực tuyến và dành trung bình hai 

tiếng rưỡi cho mạng xã hội mỗi ngày. Ví 

dụ, trong số 62 triệu người sử dụng mạng 

xã hội trên cả nước, ~75% trong số đó 

thuộc lứa tuổi 13–34. Nhiều người, theo 

các đáp viên thảo luận nhóm, quan sát 

thấy sự khoe khoang giàu có trên mạng 

xã hội. Mạng xã hội thu hút đem lại một 

thách thức đối với giới trẻ, đặc biệt là 

những người xuất thân từ các gia đình có 

thu nhập thấp. 

Tiến bộ về bình đẳng giới 

Thế hệ trẻ tự hào về tình hình bình 

đẳng giới được cải thiện và cho rằng đây 

là một điều quan trọng cần phải đề cập. 

Khi được khảo sát, 39% đáp viên xếp 

bình đẳng giới vào danh sách năm vấn đề 

ưu tiên hàng đầu. Khi có 13 lựa chọn, 

những người trẻ đã xếp bình đẳng giới ở 

vị trí thứ sáu trong các vấn đề quan trọng 

nhất, chỉ sau công việc ổn định (70%), 

tiếp cận giáo dục (44%), điều kiện sống 

đầy đủ (58%), an ninh lương thực (70%), 

nước sạch và vệ sinh (58%). 

Tuy nhiên, ở nơi làm việc, bằng chứng 

từ cuộc khảo sát cho thấy vẫn cần cải 

thiện rất nhiều. 63% đáp viên cho rằng có 

những nghề chỉ dành cho nam giới hoặc 

nữ giới; đây là quan điểm chung của cả 

hai giới. Tuy nhiên, nam giới thường có 

nhiều có khả năng tin vào công việc theo 

giới tính hơn: 66% (đáp viên nam) so với 

59% (đáp viên nữ). Điều thú vị là, kết quả 

này không đồng nhất với quan điểm thể 

hiện trong các nhóm thảo luận. Khi trong 

nhóm, các đáp viên tán thành quan điểm 

nhất quán rằng nữ giới và nam giới đều 

có thể làm bất kì công việc nào và không 

phải bị ràng buộc với bất kì định kiến giới 

nào. Kết quả khác biệt có thể do trong 

nhóm thảo luận tập trung, các đáp viên 

thể hiện thiên kiến vì mong muốn được 

chú ý nhiều hơn – họ muốn được người 

khác nhìn nhận một cách tích cực. 

Mặc dù nhiều người tin rằng nghề 

nghiệp cũng có thể phân định theo giới 

nhưng trung bình, hơn 84% đáp viên cảm 

thấy có cơ hội như nhau cho nam giới và 

nữ giới trên thị trường lao động. Tương 

tự, nam giới thường đưa ra một bức tranh 

màu hồng, với 87% cho biết có cơ hội 

bình đẳng so với 81% nữ giới. Tuy vậy, 

nhận thức về bình đẳng giới nhìn chung 

vẫn là tích cực. Bên ngoài thế giới công 

sở, trong nghiên cứu định tính, người trẻ 

Việt đồng ý rằng phụ nữ không còn bị hối 

thúc kết hôn, phụ thuộc vào đàn ông hay 

chỉ chăm sóc gia đình. Phụ nữ được nhìn 

nhận là có nhiều khả năng tự quyết và độc 

lập hơn. 

Trong khi đó, nhiều người trẻ nhận 

thấy sự cởi mở gia tăng đối với tính dục 

so với trước đây. Khi nói về các vấn đề 

quan hệ tình dục trước hôn các giá trị 

dường như đang dịch chuyển. Những 

người được phỏng vấn cho nghiên cứu 

chưa trải qua sự kỳ thị sâu sắc nào do xu 

hướng tính dục và bản dạng giới của họ, 

mặc dù họ vẫn lo lắng về sự chấp thuận 

của vùng nông thôn bảo thủ. 

3. Đời sống số 

Internet và mạng xã hội đã đan quyện 

sâu sắc trong đời sống thường ngày của 

người Việt. Theo các báo cáo từ các công 

ty tư vấn mạng xã hội như We Are Social 

và Hootsuite như báo cáo Kỹ thuật số ở 

Việt Nam, Việt Nam đang chứng kiến sự 

tăng trưởng nhanh chóng trong sử dụng 

Internet từ 50% trong năm 2016 lên 66% 
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trong năm 2019. Đồng thời, những người 

sử dụng mạng xã hội đã tăng gần gấp đôi 

từ 37% dân số trong năm 2016 lên 64% 

trong năm 2019. 

Giống như các quốc gia đang toàn cầu 

hóa khác, đời sống số đã dễ dàng thâm 

nhập vào đời sống của người Việt trẻ theo 

nhiều cách. Đối với những đáp viên được 

khảo sát, 35% cho biết mạng xã hội đóng 

vai trò định hình họ là ai ngày nay. Nhóm 

16–19 tuổi (43%) có xu hướng thừa nhận 

điều này nhiều hơn nhóm đáp viên lớn 

tuổi 33% với nhóm 20–24 tuổi và 32% 

với nhóm 25–30 tuổi. 

Trong các thảo luận nhóm tập trung, 

các nền tảng mạng xã hội và việc kết nối 

với thế giới thông qua những nền tảng 

này đã trở thành hoạt động giải trí được 

yêu thích nhất, đặc biệt là trên Facebook 

và Zalo, ứng dụng nhắn tin nội địa của 

Việt Nam với nhiều tính năng đa dạng. 

Để bắt kịp với sự phổ biến rộng khắp của 

những nền tảng này, theo kết quả khảo 

sát, mạng xã hội và Internet cũng là 

nguồn thông tin được tin cậy nhất đối với 

các tin tức cập nhật và cơ hội việc làm. 

Với nhiều đáp viên thảo luận nhóm, cuộc 

sống không có Internet hay mạng xã hội 

là không thể tưởng tượng nổi. 

Chơi game 

Chơi game trực tuyến hay e-Sports cực 

kì phổ biến với nam giới và, ít nhất là qua 

nghiên cứu định tính, đang ngày càng phổ 

biến hơn với nữ giới. Game trực tuyến 

cũng trở thành một kênh giao tiếp nhờ các 

chức năng trò chuyện tích hợp, tương tự 

như các nền tảng mạng xã hội. Các game 

thủ trẻ tuổi kết nối với người mới qua 

game trực tuyến và đôi lúc những mối 

quan hệ này lại trở thành tình bạn ngoài 

đời thực. Theo như chia sẻ trong nhóm 

thảo luận, chức năng trò chuyện trong 

game thậm chí còn giúp một số người tìm 

được người yêu. Các nền tảng mạng xã 

hội giống nhau cho những mục đích sử 

dụng khác nhau. Trong các thảo luận 

nhóm tập trung, đáp viên chia sẻ những 

cách sử dụng nền tảng và ứng dụng mạng 

xã hội khác nhau trong nhiều tình huống 

ở Việt Nam ngày nay. Cụ thể, nền tảng và 

ứng dụng mạng xã hội là: “Không gian ảo 

để tương tác và kết nối”. Giống như giới 

trẻ trên toàn thế giới, người Việt trẻ thích 

kết nối trực tuyến với bạn bè, gia đình và 

những người có chung sở thích. Đối với 

đa số, mạng xã hội là một nơi để kết nối 

những người có cùng suy nghĩ và đó là cơ 

sở để hình thành nên các mối quan hệ 

ngoại tuyến. Những nền tảng chính ở đây 

gồm Facebook, Instagram và Zalo. 

Thị trường cho hàng hóa và dịch vụ 

Thương mại điện tử, nổi lên trong các 

thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn 

với những doanh nhân trẻ, đang ngày 

càng phổ biến với người Việt trẻ, những 

người đóng hai vai – vừa là người tiêu 

dùng, vừa là người bán. Các ứng dụng 

“chợ mua bán” và giao hàng đem lại cho 

người sử dụng Internet sự tiện dụng và cơ 

hội kiếm đủ sống. Trong khi đó, việc bán 

hàng qua live-stream (phát sóng và tương 

tác trực tiếp với người xem trên mạng xã 

hội) trên các nhóm Facebook rất phổ biến 

với nữ thanh niên. Các dịch vụ vận 

chuyển và khách sạn cũng có các ứng 

dụng trực tuyến, thị trường tích hợp theo 

chiều ngang của Grab là một ví dụ. Ví 

điện tử và ứng dụng ngân hàng cung cấp 

phương thức thanh toán dễ dàng khi giao 

dịch trực tuyến. Những ứng dụng và nền 

tảng chính gồm Facebook, Sendo, Shopee 

và Tiki. 

Mạng lưới tuyển dụng 

Các đáp viên cho biết Internet/các trang 

web (57%) và mạng xã hội (51%) là những 

nguồn đáng tin cậy nhất về các cơ hội việc 

làm và học tập. Mức độ tin tưởng tăng cao 

trong các nhóm tuổi lớn hơn (56% và 60% 

lần lượt cho nhóm tuổi 25–30 so với 44% 

và 47% cho nhóm 16–19 tuổi). Theo các 
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đáp viên thảo luận nhóm, các nhóm 

Facebook thường được dùng để đơn giản 

hóa quá trình “săn” việc cho giới trẻ. 

Nguồn tin và nền tảng học tập tin cậy 

Phần đông giới trẻ sử dụng mạng xã 

hội (73%), Internet/các trang web (69%) 

và tivi (59%) là các nguồn thông tin tin 

cậy cho các sự kiện đương thời. Thông tin 

từ nguồn bạn bè (50%), báo chí (43%) và 

gia đình (39%) cũng phổ biến. Trong 

nhóm thảo luận, theo chia sẻ, dường như 

các phương tiện dựa trên Internet được 

chuộng hơn các nguồn truyền thống như 

báo giấy là do sự dễ tiếp cận của thông tin 

trực tuyến cùng với các quan điểm về độ 

tin cậy cao hơn và ít can thiệp hơn khi 

đưa tin. Thế hệ trẻ cũng sử dụng các nền 

tảng trực tuyến để học tập và phát triển kĩ 

năng mới – ví dụ, nghe sách nói (audio 

book) hoặc đọc sách điện tử (ebook) và 

tìm bài học liên quan, hoặc nằm ngoài 

chương trình học ở trường. Mặc dù điều 

này đa phần là tích cực nhưng một số đáp 

viên lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào 

Internet như một nguồn thông tin tiện 

dụng, sẽ khiến họ khó có thể hiểu sâu 

hoặc ghi nhớ bài học giống như cha mẹ 

họ ngày xưa. 

Nền tảng giải trí 

Theo các thảo luận nhóm tập trung, 

tiêu thụ nội dung truyền thông là hoạt 

động giải trí phổ biến nhất đối với hầu 

hết  các đáp viên. Cư dân mạng trẻ Việt 

Nam tiêu thụ đa dạng nội dung từ phim 

điện ảnh, phim truyền hình, các video 

ngắn, vlog, game streaming (chơi và 

tường thuật game trực tuyến), các video 

“chơi khăm” (prank) và hình chế 

(meme), video ca nhạc, hòa nhạc và âm 

nhạc trực tuyến. Cả nguồn nội địa và 

nguồn quốc tế đều xuất hiện nhiều trong 

nhu cầu tiêu thụ của các đáp viên. Nội 

dung tiếng Việt được đánh giá cao do 

gần gũi với đời sống thường nhật và do 

yếu tố ngôn ngữ. 

Vì tính gần gũi và quen thuộc văn hóa 

đóng vai trò quan trọng nên giới trẻ đặc 

biệt thích các nội dung từ các quốc gia 

châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hong 

Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và 

Thái Lan. Thảo luận nhóm và phỏng vấn 

cho thấy, phim và chương trình truyền 

hình phương Tây ít được tiêu thụ hơn do 

các đáp viên thường không thích đọc phụ 

đề và có thể thấy ngoại hình diễn viên 

phương Tây không gần gũi. 

Chủ đề các phim và sản phẩm truyền 

thông phương Tây không phải lúc nào 

cũng được cho là tiếp cận được như sản 

phẩm tương tự của các quốc gia châu Á. 

Phim hoạt hình Nhật Bản (anime) là 

thể loại được nhiều người ưa chuộng, 

nhưng chủ yếu là các bạn nam trẻ tuổi, do 

phim khơi gợi khát vọng lãng mạn cho 

giới trẻ Việt. Đáp viên cảm thấy thể loại 

này cổ vũ những người trẻ tuổi thể hiện 

những phẩm chất tốt nhất của mình và nỗ 

lực cải thiện bản thân. 

Đáp viên thảo luận nhóm thường cho 

biết họ hay xem trực tuyến trên YouTube; 

một số đáp viên chỉ lựa chọn duy nhất 

hình thức này. Các kênh chính gồm video 

game streaming, video “chơi khăm”, vlog 

và nội dung về ẩm thực. Các đáp viên đề 

cập tới những ngôi sao YouTube như 

Dinology, Giang Oi, và Quynh Tran Jp là 

những người họ thường xuyên xem. 

Với người trẻ có xuất thân đặc thù 

được khảo sát, cụ thể là nhóm dân tộc 

thiểu số, Internet và các nền tảng mạng xã 

hội là một nơi để họ tìm kiếm cảm giác 

cộng đồng trực tuyến. Những sản phẩm 

truyền thông phù hợp về văn hóa đóng 

vai trò thiết yếu để tạo nên cảm giác 

thuộc về này. Họ tìm kiếm và tiêu thụ 

những sản phẩm truyền thông từ những 

nghệ sĩ thuộc cộng đồng của họ. Trong 

khi đó, các nhóm dân tộc khác xây dựng 

và củng cố bản dạng văn hóa qua hành vi 

tiêu thụ văn hóa. 
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Dịch vụ hẹn hò và mai mối 

Cư dân mạng trẻ cũng tìm tới các nền 

tảng mạng xã hội, các game trực tuyến và 

ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm bạn trai 

hoặc bạn gái tiềm năng. Một cách định 

tính, xu hướng này có phần phổ biến hơn 

với các đáp viên nam so với các đáp viên 

nữ. Xuyên suốt các thảo luận nhóm và 

phỏng vấn sâu, thế hệ trẻ coi mạng xã hội 

là nơi đầu tiên họ có thể thể hiện bản thân 

mà không lo bị phán xét. Khi người Việt 

trẻ đối diện với bức xúc và trăn trở trong 

cuộc sống, các nền tảng mạng xã hội sẽ là 

một nơi để họ thể hiện điều đó ra với thế 

giới. Dù đó là vấn đề cá nhân, những lo 

lắng về công việc hay học hành, hay đó là 

vấn đề xã hội thì người trẻ sẽ đăng bài 

trên mạng xã hội của mình và mở ra đối 

thoại với bạn bè trên mạng xã hội của họ. 

Với những vấn đề nhạy cảm như tham 

nhũng hay quấy rối tình dục, mạng xã hội 

được coi là nền tảng duy nhất mà họ có 

thể lên tiếng, nhất là trong bối cảnh mức 

độ tự do ngôn luận ở Việt Nam nhìn 

chung còn thấp. 

Theo hướng đó, vấn đề sử dụng nhiều 

diện mạo cá nhân (persona) và tài khoản 

giả mạo trực tuyến rất nổi cộm. Một số 

đáp viên cho biết họ đã lập nhiều tài 

khoản và trang mạng xã hội để đăng bài 

hoặc gửi tin nhắn về nỗi buồn hay bức 

xúc của bản thân tới các tài khoản khác 

của chính họ. Ví dụ, một nam đáp viên đã 

tự trò chuyện với  chính mình qua các tài 

khoản của cậu để giải quyết các vấn đề cá 

nhân. Với một đáp viên khác, có nhiều tài 

khoản là cách để khẳng định tiếng nói và 

hành động. 

Mặt trái của mạng xã hội 

Xét một cách tương quan, giới trẻ 

nhìn chung nhận thấy nhiều điểm tích 

cực hơn điểm tiêu cực ở mạng xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện mà 

mạng xã hội mang lại, giới trẻ vẫn ý thức 

được những mặt trái của mạng xã hội. 

Mặc dù coi mạng xã hội là nguồn thông 

tin đáng tin cậy nhất nhưng họ cũng bận 

tâm về sự lan tràn thông tin sai lệch và 

tin tức giả trực tuyến. Trong các phỏng 

vấn định tính, một nhóm nhỏ cho biết họ 

ít tin tưởng thông tin trực tuyến. Đối với 

nhóm thành thạo công nghệ và cảnh giác 

này, họ lo lắng rằng các thông tin lan tỏa 

có thể bị sai lệch và thận trọng kiểm 

chứng thông tin họ thấy trên mạng. Với 

mức độ phổ biến của mua sắm trực tuyến 

và thương mại điện tử, người Việt trẻ 

nhận thức được hành vi lừa đảo mua sắm 

trực tuyến – phần lớn các sản phẩm đều 

không như miêu tả trên mạng, chất lượng 

sản phẩm thấp, và không giao hàng. Các 

nhóm thảo luận cũng bày tỏ quan ngại về 

vấn đề xâm phạm riêng tư và các tội ác 

trên mạng. Đồng thời, sự gia tăng các giá 

trị vật chất trong giới trẻ như đề cập ở 

phía trên cũng là một mối lo thường 

được cho là liên quan tới thói quen sử 

dụng mạng xã hội. Một số đáp viên thảo 

luận nhóm cho biết, văn hóa khoe 

khoang trên mạng đang gia tăng.  

Tương tác giữa người với người và 

tương tác ảo 

Các đáp viên thảo luận nhóm cảm thấy 

việc sử dụng mạng xã hội nhiều có thể 

dẫn đến việc tách rời thế giới thực, gây ra 

các vấn đề từ sức khỏe thể chất, lười 

biếng cho đến thiếu tương tác với những 

người nằm ngoài vòng quan hệ lõi. Theo 

thảo luận nhóm, người trẻ ở thành thị có 

xu hướng sử dụng giải trí ảo nhiều hơn ở 

đời thực.  

Ngược lại, đáp viên ở nông thôn, nhất là 

những người sống trong cộng đồng dân tộc 

thiểu số gắn kết chặt chẽ hơn, nhấn mạnh 

tầm quan trọng của địa phương gần kề, 

tương tác giữa người và người cùng các 

hoạt động ngoài trời. Trong các phỏng vấn 

sâu, các hoạt động địa phương được nêu 

gồm chơi thể thao, câu cá, thăm chùa chiền, 

thăm đồng và thả diều. Đặc biệt trong 
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nhóm dân tộc thiểu số, tương tác giữa 

người và người như các buổi tụ họp gia 

đình và bạn bè diễn ra thường xuyên cùng 

các lễ hội dân tộc, tạo nên cốt lõi đời sống 

thường nhật. Tuy nhiên, cần phải lưu ý 

rằng dù sống ở đâu người Việt trẻ vẫn ưa 

chuộng giải trí ảo. Đời sống số đã trở thành 

một phần cốt yếu của mọi người trẻ Việt. 

4. Giải trí ngoại tuyến 

Mặc dù các hoạt động trực tuyến vô 

cùng phổ biến nhưng trong thời gian rảnh 

rỗi ngoại tuyến người Việt trẻ cũng tận 

hưởng đa dạng các hoạt động. Ăn uống 

khi ở bên gia đình và bạn bè, theo các 

phỏng vấn, là cách phổ biến nhất để giao 

lưu. Tuy nhiên, những người trẻ yêu thích 

ăn uống tích cực tìm kiếm các quán cà 

phê và nhà hàng nổi tiếng qua các blog về 

ẩm thực, các bài đánh giá trên mạng xã 

hội, và các ứng dụng đánh giá đồ ăn – 

điều này cho thấy sự số hóa các hoạt động 

ngoại tuyến. Mạng xã hội tung hô những 

món đẹp mắt, như những tiệm trà sữa 

đang nở rộ ở khắp chốn tại Hà Nội và TP. 

Hồ Chí Minh. Việc đồ ăn trở thành trung 

tâm của không gian xã hội và riêng tư có 

lẽ chính là lý do khiến 70% giới trẻ chọn 

an toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối 

nhất trong đời sống thường ngày của họ. 

Những lo ngại xung quanh việc tiếp cận 

đồ ăn sạch và an toàn cũng được nhắc đến 

vô số lần trong các nhóm thảo luận tập 

trung - những nỗi lo lắng này sẽ được 

trình bày ở phần sau trong báo cáo, trong 

chương Các vấn đề ưu tiên. 

Thể thao 

Trong khi đó, cả chơi và xem thể thao 

vẫn rất hấp dẫn giới trẻ Việt Nam và hình 

thành nên lăng kính của họ về thế giới. 

Khoảng một phần năm đáp viên (18%) là 

thành viên của câu lạc bộ thể thao hoặc tổ 

chức giải trí; xét riêng nam đáp viên, tỉ lệ 

đó là khoảng một phần tư (24%). Theo các 

thảo luận nhóm tập trung, bóng đá là môn 

thể thao được ưa chuộng nhất với nam 

giới Việt Nam và là một không gian để 

giao lưu với những người cùng sở thích. 

Tuy nhiên, thể thao không chỉ là niềm 

đam mê quốc gia: nó còn thể hiện sự liên 

kết với thế giới và là đấu trường cạnh 

tranh quyền lực mềm. Thành công gần 

đây của đội tuyển bóng đá nam quốc gia 

ở cấp quốc tế chính là nguyên nhân cho 

niềm tự hào dành cho thể thao cũng như 

gia tăng sự quan tâm của cả nước. Thú vị 

là, thể thao cũng có thể hình thành nên 

những quan điểm tích cực về các nước 

khác. Khi phân tích thành công của huấn 

luyện viên đội tuyển Park Hang-seo, một 

người Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu nhận 

thấy mối quan hệ rõ ràng với những quan 

điểm tích cực ngoài sân cỏ về Hàn Quốc. 

Tương tự, các đáp viên khảo sát cảm thấy 

xét tới thể thao quốc tế, Vương quốc Anh 

sẽ là nước đứng đầu (54%), chủ yếu là do 

sự phổ biến của giải Bóng đá Ngoại hạng 

Anh, tiếp đó là Pháp (46%) và Mĩ (43%). 

Tất cả những nước này đều nằm trong sáu 

nước đứng đầu về tính hấp dẫn toàn cầu. 

Du lịch 

Người Việt trẻ thực sự rất thích du 

lịch, cả trong và ngoài nước. Theo các 

cuộc thảo luận nhóm, du lịch trong nước 

rất hấp dẫn do chi phí thấp, thời gian di 

chuyển ngắn, đa dạng văn hóa. Du lịch 

trong nước “thư giãn và yên bình” lại có 

thiên nhiên đẹp. Với du lịch nước ngoài, 

tuy việc phải xin thị thực có thể là một 

cản trở với người trẻ nhưng những điểm 

đến ở châu Á và châu Âu là hấp dẫn nhất 

với các đáp viên khảo sát và thảo luận 

nhóm. Khi được hỏi về các quốc gia hấp 

dẫn nhất, nhìn chung các đáp viên thích 

các nước phương Tây và Đông Á: Hàn 

Quốc (82%), Nhật Bản (81%), Mĩ (79%) 

và Vương quốc Anh (77%). 

Trong các thảo luận nhóm, các đáp viên 

đã mô tả các tiêu chí cốt lõi khi lựa chọn 

điểm đến gồm: chi phí, kiến trúc và văn 

hóa độc đáo, danh lam thắng cảnh, an ninh 
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và khí hậu. Đồng thời, các yếu tố gây 

dựng quyền lực mềm cũng tác động tới 

quyết định của họ. Trong các phỏng vấn, 

cả Hàn Quốc và Thái Lan đều là những 

điểm đến phổ biến nhờ các chương trình 

truyền hình đã xuất khẩu và diễn viên hai 

nước này. Hàn Quốc, như đề cập ở trên, 

được cho là đã giúp Việt Nam đạt được 

thành công tầm cỡ quốc tế trong bóng đá, 

và được nhiều người trẻ yêu mến nhờ nhạc 

K-Pop, chương trình truyền hình, phim 

điện ảnh và ẩm thực. Thành công trong 

xây dựng quyền lực mềm của Hàn Quốc 

(Làn sóng Hàn/Hàn Lưu) có thể nhận thấy 

rõ nét trong nhiều lĩnh vực, từ thể thao tới 

nghệ thuật và văn hóa. 

Đồng thời, sự sẵn sàng đầu tư vào văn 

hóa đại chúng của chính phủ Hàn Quốc 

qua hoạt động ngoại giao công chúng đã 

được các nhà bình luận tại nhiều cơ quan 

ngoại giao đánh giá là hướng tiếp cận 

đáng học hỏi. Thành công trong xuất 

khẩu văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam 

đã chứng minh sự thắng lợi của chiến 

lược này. Trong khi đó, Thái Lan được 

nhìn nhận tích cực nhờ những sản phẩm 

truyền hình xuất khẩu mà qua đó du lịch 

của nước này được thúc đẩy. Cùng với 

việc quốc tế hóa thể thao tác động đến 

nhận thức về các quốc gia, những lựa 

chọn du lịch có vẻ cũng có mối quan hệ 

rõ nét tới xếp hạng sự hấp dẫn tổng thể 

của các quốc gia.  

CHƯƠNG 4: GIÁO DỤC, KỸ 

NĂNG VÀ VIỆC LÀM 

1. Giáo dục 

Người Việt trẻ, nhìn chung, là những 

người có giáo dục. Cải cách giáo dục do 

Chính phủ Việt Nam thực hiện đã đem lại 

lợi ích cho họ. Xét thành tích học tập của 

những người trẻ được khảo sát, 80% 

người 20–24 tuổi và 68% người 25–30 

tuổi tốt nghiệp cấp ba. 

 

Ấn tượng về hệ thống giáo dục 

Việt Nam 

Giới trẻ Việt Nam cảm thấy lạc quan 

về hệ thống giáo dục quốc dân. 77% số 

người khảo sát đồng ý rằng chất lượng 

giáo dục Việt Nam đang cải thiện và 76% 

cảm thấy Chính phủ có các chính sách 

giáo dục tốt. Những người trẻ còn đang đi 

học cấp ba (nhóm tuổi 16–19) có xu 

hướng đồng ý rằng chất lượng giáo dục ở 

Việt Nam đang cải thiện nhiều hơn (85%) 

so với nhóm tuổi 20–24 (74%). Điều này 

cho thấy hoặc cuộc sống đi làm đã giảm 

bớt sự lạc quan tuổi trẻ, hoặc gần đây, bậc 

trung học đã có những cải thiện giáo dục. 

Người trẻ ở vùng đồng bằng sông Hồng 

và vùng Đông Nam Bộ ít cho rằng giáo 

dục đang cải thiện (71% và 73% lần lượt) 

hơn so với các vùng khác. Điều này cho 

thấy các cải thiện về giáo dục có thể 

không diễn ra đồng đều ở mọi vùng miền. 

Bên cạnh đó, 62% đáp viên đồng ý 

rằng việc học tập của họ đã chuẩn bị đầy 

đủ cho họ hành trang vào đời, và rằng họ 

được giới thiệu rõ ràng về các cơ hội 

nghề khi học trung học (60%). Tương tự 

như trên, nhiều người thuộc nhóm tuổi 

16–19 đồng ý rằng các lựa chọn về nghề 

nghiệp và học tập là rõ ràng (66%) hơn 

nhóm tuổi 25–30 (58%). Điều này có thể 

cho thấy hai khả năng: một là hệ thống 

giáo dục gần đây đã có những cải thiện; 

hai là, sau khi đi làm giới trẻ đánh giá 

khắt khe. Những thay đổi tích cực được 

chỉ ra đã cho thấy nỗ lực cải tổ hệ thống 

giáo dục của Chính phủ.  

Giáo dục bậc đại học được cho là đang 

cải thiện và đang dần trở thành một yêu 

cầu đối với những lao động có kỹ năng. 

Trong thảo luận nhóm, các đáp viên nhấn 

mạnh rằng lợi thế tương đối của những 

người có bằng cử nhân đang giảm. Người 

trẻ thấy họ cần có bằng cấp cao hơn để nổi 

bật trong thị trường lao động, tuy nhiên 

59% thấy rằng học cao học là quá đắt đỏ. 
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Trong khi đó, khoảng một nửa số đáp 

viên (49%) tin rằng để có được nền giáo 

dục tốt – nhất là ở bậc đại học – người ta 

cần đi du học ở các nước như Nhật Bản, 

Vương quốc Anh, Mỹ hoặc Canada. Theo 

đó, ba phần tư (73%) đáp viên cảm thấy 

họ sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn sau khi 

du học về. Với sáu phần mười (59%) đáp 

viên cho rằng hoàn thành cao học (Thạc 

sĩ, Tiến sĩ) là quá đắt đỏ với bản thân, rõ 

ràng vẫn còn tồn tại rào cản trong học bậc 

cao học. Một điểm thú vị là không có mối 

liên hệ nào giữa thành phần kinh tế gia 

đình và nhận thức về rào cản giáo dục do 

chi phí. Người Việt trẻ nhận thấy những 

cải thiện trong hệ thống giáo dục nhưng 

cũng ý thức được vẫn còn nhiều điều phải 

làm. Họ đã chứng kiến những chuyển 

biến tốt trong hệ thống, nổi bật nhất là 

chương trình đào tạo ngày càng toàn diện 

và những nâng cấp rõ rệt trong chất lượng 

cơ sở trường học. 

Sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận tốt 

hơn tới các nguồn thông tin trực tuyến và 

ngoại tuyến khác nhau, từ đó mở rộng kiến 

thức bên cạnh việc học trên lớp. Các lớp 

học như ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình, 

hoặc công nghệ ngày càng phổ biến với 

người trẻ, cả trực tuyến và ngoại tuyến. 

Thời đại đã thay đổi, và chủ yếu là theo 

hướng tốt hơn.  

Với những người trẻ là dân tộc thiểu 

số, các đáp viên nhìn chung thể hiện sự 

hài lòng với chất lượng giáo dục, mặc dù  

họ vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận giáo 

dục. Những người trẻ sống ở vùng sâu 

vùng xa, là dân tộc thiểu số, và thuộc hộ 

nghèo được miễn giảm một phần hoặc 

toàn bộ học phí như một phần trong kế 

hoạch khuyến học của Chính phủ. Theo 

phản hồi được ghi nhận trong phiên tóm 

tắt phân tích, Chính phủ có điểm ưu tiên 

cho những thí sinh là dân tộc thiểu số, 

hoặc miễn thi đầu vào đại học. Chính 

sách miễn giảm học phí từ tiểu học lên tới 

cấp học nghề được các đáp viên dân tộc 

thiểu số trong phỏng vấn sâu đánh giá 

cao. Bên cạnh đó, từ năm 2010, Chính 

phủ đã chính thức thực hiện chính sách 

bảo tồn “ngôn ngữ viết và nói của các dân 

tộc thiểu số” theo Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP. 

Các con đường học tập 

64% người trẻ học nghề hoặc học đại 

học nói rằng họ chọn ngành học vì sở 

thích cá nhân; 31% chọn dựa vào cơ hội 

nghề nghiệp tương lai. Mặc dù người Việt 

trẻ ưu tiên sở thích ngành nghề và khả 

năng có việc làm nhưng quan điểm của 

họ về cơ hội giáo dục và việc làm có thể 

chịu nhiều ảnh hưởng từ cha mẹ. Những 

kết quả này có thể không phản ảnh đầy đủ 

sự quan tâm của giới trẻ trong khối ngành 

cụ thể.  

Lựa chọn trường phổ thông 

Theo thảo luận nhóm tập trung, các 

trường công được các đáp viên đánh giá 

là có chất lượng tốt do Nhà nước kiểm 

soát chương trình học và quy trình tuyển 

dụng giáo viên. Đồng thời, khoảng một 

nửa số đáp viên cảm thấy cần phải ra 

nước ngoài để có được nền giáo dục xuất 

sắc. Giữa các đáp viên vẫn có sự phân 

chia quan điểm về nền giáo dục tốt và nền 

giáo dục tuyệt vời. Các đáp viên đánh giá 

các trường công danh tiếng xuất sắc dựa 

theo tỉ lệ học sinh đỗ đại học và khả năng 

có việc làm của học sinh tốt nghiệp.  

Tương tự, người Việt trẻ có quan điểm 

đa dạng về trường tư. Học phí và các 

khoản phí hành chính của trường tư 

thường cao nhưng bù lại, cơ sở vật chất 

và chất lượng giáo viên được đánh giá 

cao. Các đáp viên đặc biệt khen ngợi 

trường tư về tỉ lệ giáo viên, học sinh phù 

hợp cùng phong cách giảng dạy sáng tạo. 

Trong khi đó, các trường bán công nhìn 

chung được cho là có chất lượng thấp 

nhất so với trường tư và trường công. 
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Các trường quốc tế - có thương hiệu và 

giảng dạy chương trình học quốc tế - 

được đánh giá có chất lượng tổng thể cao 

nhất do cơ sở vật chất xuất sắc, giáo viên 

có trình độ và kinh nghiệm, chương trình 

học thực tế, cập nhật và độc đáo, và chú 

trọng vào kỹ năng mềm. Trong các thảo 

luận, người trẻ coi trọng việc có một nền 

giáo dục “chuẩn quốc tế”. Điều này đồng 

nhất với những kết quả khảo sát thu được 

rằng, 49% tin rằng để có được nền giáo 

dục tốt tổng thể, bạn phải du học tại quốc 

gia có hệ thống giáo dục xuất sắc. Đáp 

viên thảo luận nhóm đặc biệt đánh giá cao 

khả năng được tương tác trong các bối 

cảnh quốc tế tại các trường quốc tế, khả 

năng học ngoại ngữ, và quan hệ gần gũi 

với các nước một điều có lợi cho những 

học sinh muốn du học. Học tập tại các 

trường kiểu này được cho là sẽ tăng tính 

cạnh tranh trong thị trường lao động, nhất 

là ở khối tư nhân. Ở bậc đại học, các đáp 

viên đánh giá các trường như Đại học 

Anh quốc Việt Nam và RMIT Việt Nam 

là các trường có tiếng tăm vượt trội.  

Chương trình đào tạo quốc dân 

Với nhiều năm kinh nghiệm đổi mới và 

những bước đi mới cải cách chương trình 

giáo dục đang diễn ra, Chính phủ Việt 

Nam có thể chỉ ra những điểm cải thiện 

nổi bật trong chất lượng chương trình học 

nói chung. Bản thân những người trẻ 

cũng nhận ra những điều này. 78% người 

trả lời khảo sát cho rằng giáo dục Việt 

Nam đang cải thiện. Với sự chú trọng vào 

các môn học STEM, thành công trong bài 

đánh giá quốc tế PISA cho môn Toán và 

Khoa học vào năm 2015 nên được coi là 

một chỉ số đáng tin cho những cải thiện 

về giáo dục. Việt Nam đã qua mặt nhiều 

quốc gia phát triển như Vương quốc Anh 

và Mỹ.  Mặc dù có những cải thiện đáng 

kể trong chương trình học và kết quả 

nhưng các đáp viên khi thảo luận nhóm 

vẫn bày tỏ quan ngại về những khía cạnh 

không phù hợp cho nghề nghiệp tương lai 

của họ. Giờ học trên trường dài, nhiều 

môn học dồn vào một ngày. Hầu hết các 

đáp viên mong muốn được dạy nhiều hơn 

về các kỹ năng sống có tính ứng dụng, 

nhất là những người trẻ có hoàn cảnh 

kinh tế xã hội khó khăn. Trong khảo sát, 

18% người trẻ không đồng ý rằng việc 

học đã trang bị đầy đủ cho họ vào đời. 

Giáo viên 

Các đáp viên trong thảo luận nhóm 

tập trung đã nhận ra sự thay đổi trong 

phong cách dạy của giáo viên và động 

lực dạy học của họ. Về phương pháp 

dạy, những người trẻ nhận thấy có sự 

chuyển dịch từ các phương pháp dùng 

hình phạt và kiểm tra sang các hình thức 

khen thưởng học sinh để tăng động lực. 

Các hình phạt về thể xác trong trường 

học đã giảm do việc sử dụng mạng xã 

hội rộng rãi và việc lắp đặt máy quay 

trong nhiều lớp học. Những người trẻ 

cho rằng mạng xã hội đã khiến vấn đề 

này được chú ý và thu hút quan tâm. 

Mặt khác, các đáp viên cũng cho biết 

giáo viên ở các trường công ít có động 

lực và nhiệt tình giảng dạy so với giáo 

viên ở trường tư. Điều này có thể do 

trường công không thu hút được giáo viên 

có chất lượng do lương thấp – nhìn 

chung, trong các thảo luận nhóm, hình 

tượng xã hội của giáo viên đã bị suy giảm 

khi so với các thế hệ trước. Lương thấp 

dẫn đến những hành vi không đúng mực 

của một số giáo viên, ví dụ ép buộc học 

sinh học thêm, như ghi nhận trong thảo 

luận nhóm, hoặc có nguy cơ bạo hành 

ngôn từ trên lớp. Nhóm phân tích suy 

đoán rằng giáo viên ở nông thôn có thể có 

nhiều động lực hơn, do  vị thế xã hội của 

nghề dạy vẫn cao, trong khi ở thành thị, 

vai trò giáo viên trong xã hội đã bị lu mờ 

bởi những nghề nghiệp khác hấp dẫn hơn. 

Luật Giáo dục quốc gia cho phép giáo 

viên nhận trợ cấp và các khoản ưu đãi 
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khác khi làm việc tại: “các khu vực cực kì 

khó khăn về kinh tế - xã hội, trường 

chuyên, trường năng khiếu, trường nội trú 

dân tộc, và trường dành cho người khuyết 

tật”. Tuy nhiên, dữ liệu từ nghiên cứu 

không thể xác nhận hay loại bỏ điểm này, 

do đó cần tìm hiểu thêm để quyết định. 

2. Các rào cản với giáo dục 

Bạo lực học đường 

Các đáp viên thảo luận nhóm tập trung 

thường đề cập tới vấn đề bạo lực học 

đường. Người Việt trẻ nhận thấy bạo lực 

giữa học sinh đang gia tăng, so với trước 

đây, trong khi bạo lực giữa giáo viên và 

học sinh thì không còn nổi cộm như 

trước, do hệ thống giám sát của nhà 

trường và việc sử dụng mạng xã hội để 

thông tin về các sự vụ này. Bạo hành thể 

xác cũng được coi là phạm pháp theo 

Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005 và 

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

năm 2004. Tuy nhiên, các báo cáo về bạo 

hành cảm xúc và tinh thần trong trường 

học gồm bắt nạt, nhạo báng hoặc mắng 

mỏ, vẫn mang tính thời sự. Điều này 

thống nhất với số liệu từ OECD, cho thấy 

27% học sinh Việt Nam cho biết đã bị bắt 

nạt ít nhất vài lần một tháng. 

Những đáp viên là cha mẹ trẻ trong 

phỏng vấn sâu cũng nêu lên quan ngại 

đối với sự an toàn của con cái họ, thể 

hiện sự lo lắng rằng con họ có thể bị bạo 

hành thể xác ở trường. Thảo luận nhóm 

cũng đề cập bạo hành thể xác trong 

trường học, nhất là giữa học sinh, và coi 

đó có thể là một yếu tố dẫn đến tỉ lệ bỏ 

học giữa chừng. 

Chi phí 

Học phí, cả cho học chính khóa và học 

thêm, cũng là một trong những rào cản 

ngăn người trẻ học tập. Đồng nhất với 

kết quả nghiên cứu của Anh (2009) và 

OECD (2017), các đáp viên phỏng vấn 

sâu thuộc nhóm thu nhập thấp và thảo 

luận nhóm chia sẻ rằng, nếu gia đình gặp 

khó khăn tài chính thường thì hệ quả 

thường là nạn bỏ học giữa chừng. Một số 

học sinh, dù có thể trả được học phí 

chính khóa, đã phải bỏ học thêm vì gia 

đình không đủ sức chi trả. Tuy nhiên, với 

những người khác, chi phí vẫn là một rào 

cản nghiêm trọng. 

Nghĩa vụ gia đình cũng được các đáp 

viên thảo luận nhóm coi là một yếu tố dẫn 

đến bỏ học, đặc biệt ở khu vực nông thôn. 

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thể 

chỉ cần con cái học vừa đủ để kiếm được 

việc và kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Thú vị 

là, chính các đáp viên nam trong thảo 

luận nhóm chứ không phải đáp viên nữ, 

đã chỉ ra rằng một số học sinh nghỉ học 

để lập gia đình hoặc vì mang bầu. 

Ưu tiên đi làm hơn đi học chính quy là 

một trong những nguyên do dẫn đến việc 

bỏ học do tài chính ổn định là điều mà 

nhiều người Việt trẻ mong ước. Một đáp 

viên phỏng vấn sâu nói rằng cô muốn học 

xong trung học và sẽ không học đại học 

để theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp. Các 

thảo luận nhóm phân tích xoay quanh 

những câu chuyện về bán rong kiếm tiền 

để nuôi gia đình. Trong các thảo luận 

nhóm tập trung, một số sinh viên đại học 

cho biết họ đã bỏ học ngay khi kiếm được 

việc làm bán thời gian, dù là để kiếm tiền 

hay để lấy kinh nghiệm. 

Một cách bù lấp khoảng trống thông 

tin này có thể là đưa ra những lựa chọn 

học tập trong tương lai thông qua phân 

tích chi phí, lợi ích của thu nhập ngắn 

hạn và thu nhập dài hạn. Một cách khác 

có thể cân nhắc là tạo dựng diễn đàn 

doanh nghiệp trẻ chuyên cung cấp thông 

tin rõ ràng về mối liên hệ giữa giáo dục 

với kĩ năng. 

Đến trường 

Với những người trẻ đối diện nhiều rào 

cản, nhất là những ai ở nông thôn, thuộc 



37 
 

cộng đồng dân tộc thiểu số hoặc có 

khuyết tật thể chất, khoảng cách và cách 

đến trường khiến việc học tập càng thêm 

khó khăn. Việc đạp xe hàng cây số tới 

trường không phải là chuyện gì xa lạ với 

các đáp viên ở nông thôn, trong khi chất 

lượng đường nông thôn lại không tốt. Tuy 

nhiên, việc đi lại cũng là mối quan tâm 

của các học sinh thành thị. Trong một số 

phỏng vấn sâu với những người trẻ có thu 

nhập thấp, khả năng đến trường bằng xe 

máy hoặc xe buýt vấp phải rào cản về chi 

phí, ngăn cản việc đến trường. 

Bên cạnh đó, thời khóa biểu cũng là 

một vấn đề với những người học làm việc 

bán thời gian trong ngày. Nghiên cứu 

nhận thấy điều này đặc biệt đúng với các 

cộng đồng nông thôn. Tuy nhiên, sẽ cần 

kiểm chứng thêm với bối cảnh thành thị, 

có những người lao động bận rộn trong 

các ngành như dịch vụ hoặc khách sạn. 

Học thêm 

Theo khảo sát đại diện toàn quốc, 68% 

người trả lời cảm thấy cần học thêm để có 

thể học tốt ở Việt Nam. Những ai đã tốt 

nghiệp cấp ba coi trọng yêu cầu này hơn 

(71%) so với những người chỉ tốt nghiệp 

cấp hai (60%). Khi được hỏi trong thảo 

luận nhóm, đa số cho biết họ cảm thấy áp 

lực phải đi học thêm hoặc học gia sư 

ngoài giờ chính khóa. Áp lực này đến từ 

bạn bè hoặc giáo viên, những người có 

thể ép họ học thêm nhiều giờ sau chính 

khóa để biết các nội dung mà nếu không 

học thêm thì sẽ không biết. 

 Bên cạnh các môn học ở trường, các 

kĩ năng như kĩ năng tin học, kĩ năng đàm 

phán, kế toán và thuế, và ngoại ngữ cũng 

là các nội dung học thêm được ưa thích vì 

đó là những điều sẽ cần thiết cho nghề 

nghiệp sau này.  

Áp lực thể hiện 

Nhiều người trẻ chịu áp lực phải học 

giỏi từ gia đình. 38% đáp viên khảo sát 

đồng ý rằng họ cảm thấy áp lực phải học 

theo lựa chọn của gia đình. Tuy nhiên, tỉ 

lệ tương đương (35%) không thấy áp lực 

đó. Theo các đáp viên thảo luận nhóm tập 

trung, cha mẹ họ và các nhà tuyển dụng 

tương lai ưu tiên kết quả thi. Các câu 

chuyện chia sẻ trong thảo luận nhấn mạnh 

rằng áp lực này dẫn đến nạn tham nhũng 

trầm trọng ở các trường như sửa điểm thi 

hay thậm chí là làm bằng giả. Vẫn còn 

tồn tại áp lực học đại học từ phía cha mẹ 

dù hiện giờ có nhiều sinh viên tốt nghiệp 

thất nghiệp và nhu cầu kĩ năng nghề và 

khởi nghiệp tăng. 

Khoảng trống kỹ năng và cách bù lấp 

Các đáp viên thảo luận nhóm tập 

trung cho rằng, tính phi ứng dụng của 

chương trình học Việt Nam cho những 

nhóm cá nhân đặc thù chính là một trong 

những nguyên nhân chính cho tỉ lệ bỏ 

học. Những đáp viên được phỏng vấn 

khác lại cảm thấy chất lượng của hệ 

thống giáo dục đã làm giảm giá trị của 

các bằng cấp giáo dục, ít nhất là họ ngụ 

ý như vậy. Minh chứng từ các thảo luận 

nhóm tập trung cho thấy số ít cá nhân đã 

chủ động bỏ học vì họ không chắc liệu 

học hành có giúp họ kiếm được việc 

trong tương lai hay không. Một số đáp 

viên tin rằng thị trường lao động không 

còn trọng bằng cấp như trước đây, và họ 

chọn bỏ học chính quy, đăng ký đào tạo 

nghề, và đi làm.  

Giáo dục chính quy dường như không 

cung cấp được bộ kỹ năng đầy đủ cần 

thiết cho khả năng được tuyển dụng vào 

thế kỉ 21. Khi được hỏi về ba kỹ năng 

quan trọng nhất khi đi làm, các đáp viên 

khảo sát đã chọn kỹ năng giao tiếp 

(78%), cùng các kỹ năng mềm như sáng 

tạo (48%), làm việc nhóm (35%), quản lí 

thời gian (21%), tư duy phân tích (21%) 

và kỹ năng liên nhân (21%). 

Kỹ năng giao tiếp, theo định nghĩa 

trong các thảo luận nhóm tập trung, có 



38 
 

nghĩa là có thể giao tiếp khôn ngoan và 

có khả năng dẫn dắt cuộc đối thoại khi 

nói chuyện với các bên khác nhau. Các 

đáp viên cho rằng những kỹ năng này 

giúp giải quyết các vấn đề căng thẳng mà 

vẫn rất thuyết phục - một yếu tố để thăng 

tiến. Trong khi các kĩ năng sáng tạo đứng 

thứ hai về mức độ quan trọng trong công 

việc thì quan điểm định tính về tính ứng 

dụng của các kỹ năng này tại nơi làm rất 

đa dạng. Một số người trẻ rất coi trọng kỹ 

năng sáng tạo, coi đó là thiết yếu cho mọi 

nghề và là một điều khiến họ khác biệt 

với các ứng viên khác. Số khác lại cho 

rằng kĩ năng này chỉ cần thiết cho một số 

nghề. Nói cách khác, không phải ngành 

nào cũng coi trọng sáng tạo. 

Các thành viên trong các nhóm thảo 

luận tập trung mong muốn đẩy mạnh kỹ 

năng tư duy phản biện và các kỹ năng 

mềm khác trong hệ thống trường công. 

Đồng thời, họ cảm thấy các trường quốc 

tế và trường tư đã tạo được môi trường để 

học sinh có thể học được các kỹ năng 

mềm. Nhu cầu về kỹ năng sống, với sự 

nhấn mạnh vào chương trình tự lập, đặc 

biệt nổi bật trong các bạn trẻ khuyết tật 

thể chất. 

Cũng dễ dàng nhận ra các đáp viên 

thảo luận nhóm tập trung và những người 

trả lời khảo sát đã không nhận được tư 

vấn nghề hoặc thiếu kiến thức về thị 

trường lao động. Điều này được thể hiện 

trong những phàn nàn về nạn thất nghiệp 

hoặc thiếu việc làm. 

Để bù lấp những thiếu hụt kỹ năng này, 

các sinh viên Việt Nam đã đưa ra những 

giải pháp như câu lạc bộ trường đại học và 

các lớp học thêm là một cách mà sinh viên 

Việt Nam sử dụng để học các kĩ năng mà 

họ cho là cần thiết với công việc, giúp họ 

nổi bật giữa đám đông. Các câu lạc bộ tại 

trường đem lại cơ hội mở rộng kĩ năng 

mềm và tạo cơ hội kết nối sinh viên với 

nhà tuyển dụng tiềm năng.  

3. Bối cảnh việc làm 

Thị trường việc làm hiện tại 

Nhìn chung, người Việt trẻ cảm thấy 

các cơ hội việc làm đang cải thiện. Do sự 

phát triển kinh tế của Việt Nam được đẩy 

mạnh do chính sách Đổi mới, số lượng và 

độ đa dạng các công việc đã tăng lên 

cùng với sự xuất hiện của nhiều doanh 

nghiệp và công ty. Đồng thời, những tiến 

bộ công nghệ và sự phát triển tổng thể đã 

giúp những người trưởng thành trong hai 

thập kỷ vừa qua có được mức lương cao 

hơn hẳn so với cha mẹ họ. Người trẻ cũng 

nhận thấy những thay đổi tích cực trong 

nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới 

tại nơi làm. 65% người Việt trẻ tin rằng 

các cơ hội việc làm cho đoàn hệ nhân 

khẩu học của họ tại Việt Nam đã cải thiện 

trong vòng năm năm qua. 

Trong nhóm này, khoảng 20% cảm 

thấy cơ hội được cải thiện đáng kể. Chỉ 

có 7% cho rằng cơ hội việc làm đang 

giảm và 28% cảm thấy không có thay đổi. 

Các đáp viên thuộc nhóm tuổi 25–30 có 

xu hướng nói rằng đang có nhiều việc làm 

hơn (48%) so với nhóm trẻ hơn, nhóm 

tuổi 16–19 (36%). Nguyên nhân có thể vì 

họ đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn 

trong thị trường lao động.  

Về di cư lao động nội địa: đa số các 

đáp viên đều thích hoặc chuyển tới một 

tỉnh khác ở Việt Nam (62%), hoặc tới Hà 

Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh (78%). TP. 

Hồ Chí Minh được các đáp viên ưa thích 

hơn một chút do họ nhìn thấy nhiều cơ 

hội việc làm ở đó (52%) so với ở Hà Nội 

(36%). Trong các thảo luận nhóm và 

phiên phân tích, các đáp viên cũng cảm 

thấy tính minh bạch trong tuyển dụng ở 

TP. Hồ Chí Minh cao hơn, do có nhiều vị 

trí trong khu vực tư nhân hơn so với Hà 

Nội, có nhiều vị trí trong khu vực công 

hơn. Trong khi đó, công việc ở khu vực 

tư nhân phổ biến hơn ở TP. Hồ Chí Minh 

và được cho là cạnh tranh công khai hơn.  
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Người trẻ với hoàn cảnh đặc biệt và ở 

nông thôn mạnh mẽ bày tỏ rằng cuộc 

sống của họ và khả năng tiếp cận việc 

làm đã được cải thiện đáng kể kể từ thế 

hệ cha mẹ họ. Ngược lại, những đáp viên 

trong nhóm thảo luận tập trung ở thành 

thị bày tỏ những lo lắng rằng thị trường 

lao động đang ngày càng cạnh tranh, 

khiến họ không có được những vị trí công 

việc mong muốn. Cùng với trình độ học 

vấn cao ở Việt Nam, nhiều đáp viên cảm 

thấy lượng cung đang vượt quá cầu, 

không như ngày trước khi những người 

có bằng cao hơn sẽ tự động có nhiều cơ 

hội có việc làm hơn. Điều này đặc biệt 

chính xác với những lao động lành nghề. 

Theo hướng đó, dựa trên khảo sát, 42% 

đáp viên cảm thấy có nhiều hoặc rất nhiều 

việc làm phù hợp nhu cầu của họ. Tuy 

nhiên, con số này thay đổi đáng kể theo 

nhóm tuổi và vùng miền.  

Mặc dù nhiều người cảm thấy có những 

cơ hội tuyệt vời nhưng khi nghiên cứu sâu 

dữ liệu khảo sát định lượng sẽ thấy 68% 

người trẻ cũng cảm thấy những người 

thuộc độ tuổi của họ khó tìm được việc 

phù hợp. Sự khác biệt giữa các vùng miền 

cũng là một yếu tố, khu vực đồng bằng 

sông Hồng (58%), Tây Nguyên (60%) và 

Đông Nam Bộ (6%) cho biết có nhiều khó 

khăn hơn khi tìm việc so với khu vực 

Trung du và miền núi phía Bắc (72%), 

Bắc và Nam Trung Bộ (73%) và đồng 

bằng sông Cửu Long (78%).  

Vấn đề giới ở nơi làm 

Như đã nêu ở trên, khi được hỏi trong 

khảo sát về định kiến giới và việc làm, đa 

số đáp viên, nhất là những người ở nông 

thôn, vẫn giữ thiên kiến do giới rằng một 

số nghề sẽ phù hợp với giới này hơn giới 

khác. Tuy nhiên, trong các đối thoại sâu 

hơn, hầu hết các đáp viên thảo luận nhóm 

đều thể hiện một quan điểm đồng nhất 

rằng cả nam và nữ có thể làm bất kì việc 

gì họ thích. 

Tuy nhiên, các yếu tố thể chất của nam 

giới cũng thường xuyên được đề cập như 

một yếu tố để phân định nghề cho nam và 

cho nữ. Trong các thảo luận nhóm tập 

trung và phỏng vấn sâu, nhiều người cho 

rằng nam giới có thể làm những việc 

“thích hợp hơn” với nữ giới, nhưng sẽ 

khó hơn cho nữ giới làm những việc 

“thích hợp hơn” với nam giới. 

Việc làm bán thời gian và hợp đồng 

thời vụ 

Các việc làm bán thời gian và hợp 

đồng thời vụ thường được người trẻ lựa 

chọn, do sự ổn định và độc lập tài chính 

là ưu tiên. Khi cảm thấy áp lực phải kiếm 

được việc trong ngành mà gia đình thích, 

với một số người, một công việc thời vụ 

đem lại cơ hội khám phá các ngành nghề 

khác. Nó cũng giúp họ phát triển kỹ năng 

mềm, trong đó có kỹ năng giao tiếp, mà 

vẫn kiếm được tiền. Các công việc thời 

vụ với người trẻ có thể là các công việc 

làm ở ngành dịch vụ, thương mại điện tử 

(bán hàng hoặc giao hàng), hoặc, với một 

số ít may mắn, có thể là công việc trực 

tuyến hoàn toàn. 

Hài lòng với công việc hiện tại và 

công việc mơ ước 

Mức hài lòng với công việc của người 

trẻ nhìn chung là cao. 67% các đáp viên 

được khảo sát cho biết họ hài lòng với 

công việc hiện tại; 22% cho biết họ rất 

hài lòng. Tuy nhiên, mức độ hài lòng có 

liên quan mật thiết với tầng lớp kinh tế-xã 

hội, mức độ hài lòng tăng từ chỉ 36% với 

hạng E tới 79% ở hạng A. 

Tuy nhìn chung, các đáp viên thể hiện 

sự hài lòng với công việc nhưng 46% 

những người trẻ có việc làm cho biết 

công việc đầu tiên của họ chỉ mang tính 

chuyển tiếp, không liên quan tới ngành họ 

học. 32% cho biết có liên quan tới ngành 

học, trong khi 22% nói là không liên quan 

nhưng họ vẫn hài lòng với công việc. 
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Người trẻ với trình độ học vấn cao hơn 

thường có xu hướng có được công việc 

đầu tiên liên quan tới ngành học của họ 

(59%) so với những người chỉ tốt nghiệp 

cấp hai (18%) hoặc chưa học hết cấp hai 

hoặc thấp hơn (19%).  

Có một khoảng cách giữa công việc 

mong muốn với công việc hiện tại. So 

sánh câu trả lời của những người trẻ vẫn 

đang đi học hoặc chưa tìm được việc với 

câu trả lời của những người đã đi làm cho 

thấy sự khác biệt rõ rệt. Sự khác biệt lớn 

nhất: 13% đang làm việc trong ngành chế 

xuất, trong khi chỉ 1% muốn làm trong 

ngành này. Bán buôn cũng là một ngành 

có sự khác biệt lớn: 7% đáp viên đang 

làm trong ngành này, nhưng chỉ 1% muốn 

làm. Một doanh nhân trẻ thành đạt được 

phỏng vấn cho nghiên cứu này cảm thấy 

Chính phủ nên nâng cao kỹ năng cho giáo 

viên để có thể đưa ra các tư vấn tốt hơn. 

Khi so sánh khu vực công và tư, các 

đáp viên thảo luận nhóm không cho thấy 

hứng thú làm việc ở khu vực công. Họ 

cho rằng điều này là một sự chuyển dịch 

so với thế hệ cha mẹ họ. 

Khi được hỏi về phát triển nghề nghiệp 

và công việc mơ ước, các đáp viên trong 

thảo luận nhóm và phỏng vấn đều cảm 

thấy họ muốn làm việc trong những 

ngành có thu nhập đủ và ổn định (từ 6 - 

30 triệu đồng, tùy nơi) và có chế độ tốt 

(bảo hiểm). Số khác, như trên thế giới, 

muốn được thăng tiến, được tối đa hóa và 

mở rộng kĩ năng của họ, phù hợp hơn với 

đam mê của họ, thúc đẩy nhiều sáng tạo 

hơn ở nơi làm, và không phải đối mặt với 

các quy định quan liêu. Ở điểm cuối, 

nhiều phỏng vấn với các doanh nhân trẻ 

thành đạt đều nói tới các khó khăn với thủ 

tục và quy định từ Chính phủ, cả với 

doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp tư. 

Công việc mơ ước với thế hệ trẻ có nghĩa 

là công việc hợp với ngành học và đam 

mê của họ. Một số mơ tìm được công 

việc phù hợp hơn với kỹ năng, đam mê và 

cá tính của mình. Với một số, có thể làm 

những gì họ đam mê còn quan trọng hơn 

cả làm việc đúng với ngành học.  

Về các nhà tuyển dụng, thế hệ trẻ coi 

trọng nhất những nơi làm việc mà ở đó họ 

có thể tích cực, chủ động, và sáng tạo. Họ 

cũng muốn có khả năng phát triển kĩ năng 

mới và thực hành những kỹ năng hiện tại 

có thể có ích cho tương lai của họ. Cuối 

cùng, họ khao khát một môi trường làm 

việc an toàn và thân thiện, cấp trên đối xử 

công bằng, có cơ hội phát triển và ít áp 

lực căng thẳng. 

4. Khởi nghiệp và thương mại điện tử 

Tinh thần kinh doanh rất mạnh mẽ ở 

Việt Nam. Đáp viên ở cả phần nghiên 

cứu định tính và định lượng, bất kể xuất 

thân, đều thể hiện sự khao khát có kinh 

doanh riêng của mình. Trong các phỏng 

vấn và thảo luận nhóm, các đáp viên tự 

hào rằng khi có công việc kinh doanh 

riêng, họ sẽ có tiếng nói và tự do mà 

nếu chỉ thuần túy làm nhân viên thì sẽ 

không có được. 37% đáp viên được 

khảo sát cho biết họ có kế hoạch bắt đầu 

kinh doanh, trong đó 20% dự định thực 

hiện kế hoạch trong năm năm tới. 

Thế hệ trẻ Việt Nam coi khởi nghiệp là 

một cách để học nhanh bằng cách làm 

nhanh, vì họ phải tự mình làm. Trong các 

thảo luận và phỏng vấn, nhiều người nhấn 

mạnh rằng họ đang gây vốn trong khi đi 

làm để có thể tự kinh doanh trong tương 

lai. Các đáp viên thường nói sẽ bỏ học để 

theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp. Tuy 

nhiên, dù nhiều người có thể e ngại khởi 

nghiệp do các nguy cơ và khó khăn tài 

chính nhưng đây vẫn là một lựa chọn 

được mong ước để kiếm sống. Trong khi 

đó, với các đáp viên khuyết tật về thể 

chất, trở thành doanh nhân khởi nghiệp 

cho họ cơ hội được tự làm theo điều kiện 

của mình, mà không gặp khó khăn do khó 

di chuyển. Các dự án quan trọng được các 
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đáp viên thảo luận nhóm và phỏng vấn 

sâu đề cập tới gồm cửa hàng thời trang, 

thực phẩm và đồ uống, siêu thị mini và 

nông sản hàng hóa như trồng ca cao. Cửa 

hàng thời trang trực tuyến cũng được một 

số người trong thảo luận nhóm tập trung 

xem là một ngành công nghiệp sinh lợi. 

Các doanh nhân khởi nghiệp thành 

công nhìn chung là lạc quan về bối cảnh 

khởi nghiệp mới và sôi động ở Việt Nam. 

Đặc biệt, họ háo hức với “những giải 

pháp số chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển 

trong tương lai, mang lại nhiều giá trị cho 

sản phẩm và công việc và những cơ hội 

việc làm linh hoạt có được nhờ những 

công việc từ xa mới mẻ. Họ cũng cảm 

thấy sự bùng nổ khởi nghiệp ở Việt Nam 

có thể đang hạ nhiệt về số lượng, nhưng 

lại gia tăng về chất lượng. 

Mặc dù 37% người đang đi làm muốn 

mở kinh doanh riêng nhưng với những 

người chưa có việc làm, có tới 50% nói 

rằng muốn mở kinh doanh trong tương 

lai. Những người có kế hoạch kinh doanh 

và những người đang đi làm nhìn chung 

thích hoạt động trong dịch vụ nhà hàng 

(17%), bán buôn (17%), bán lẻ ngoại 

tuyến (16%) và dịch vụ chăm sóc cá nhân 

(11%). Những người chưa đi làm nhưng 

muốn kinh doanh thích các ngành như 

dịch vụ du lịch (13%), nông nghiệp 

(12%), bán lẻ trực tuyến (10%) và dịch vụ 

nhà hàng (8%). 

Các thách thức với khởi nghiệp 

Các doanh nhân trẻ thành đạt được 

phỏng vấn để kiểm chứng đã đưa ra một 

số các thách thức lớn mà họ đã gặp phải. 

Thủ tục hành chính, quan liêu là một rào 

cản đối với rất nhiều người sáng tạo, đặc 

biệt là khi báo cáo thuế. 

Tương tự, nhiều doanh nhân được 

phỏng vấn yêu cầu có hướng dẫn rõ ràng 

để làm theo. Bên cạnh những phàn nàn về 

thủ tục hành chính, các khó khăn về vốn 

là mối quan tâm hàng đầu được nêu lên 

trong các phỏng vấn kiểm chứng với 

doanh nhân. Cả doanh nghiệp thành công 

và những người sắp khởi nghiệp đều 

giống nhau ở điểm này. Với những người 

đã có thể kinh doanh, hầu hết chỉ có thể 

làm được bằng cách huy động vốn từ bạn 

bè, gia đình và tiền tiết kiệm của họ. Nếu 

có thể dễ dàng thực hiện các khoản vay 

chính thức hơn thì các doanh nhân cảm 

thấy họ và những người khác giống họ sẽ 

dễ dàng khởi nghiệp hơn. 

Vì sao kinh nghiệm quốc tế lại 

quan trọng? 

Với thế hệ trẻ, kinh nghiệm quốc tế 

nhìn chung được coi là một con đường tới 

các chuẩn sống tốt hơn trong tương lai. 

Trong một thị trường lao động cạnh 

tranh, kinh nghiệm có được ở nước ngoài 

được cho là giá trị hơn khi quay về Việt 

Nam vì nó mở ra cơ hội và trao quyền 

khởi nghiệp. Những suy nghĩ này giống 

với những gì mà những người vận động 

cho giáo dục phong cách quốc tế ở Việt 

Nam vẫn thường bày tỏ con đường tới 

những cơ hội sống tốt hơn. Nhu cầu du 

học, đặc biệt ở bậc đại học, là rất lớn 

trong giới trẻ, với vô số thông tin trực 

tuyến qua truyền thông. 

Du học 

Nói chung, thế hệ trẻ không thích rời 

khỏi Việt Nam mãi mãi – họ chỉ muốn 

làm việc, học, và có được lợi thế cạnh 

tranh rồi về nước. Chỉ 49% người trẻ cảm 

thấy cần phải ra nước ngoài để có nền 

giáo dục tốt. Tuy nhiên, 73% cho rằng 

những người đi học ở nước ngoài sẽ có 

lợi thế trong thị trường việc làm khi họ 

quay về. Nữ giới và những người ở nông 

thôn thường thấy du học là cần thiết 

nhiều hơn so với nam giới và những 

người ở thành thị. Họ thường chỉ ra 

những rào cản về cơ cấu đối với giáo dục 

trong nước có chất lượng cao. 



42 
 

Mặc dù không dựa trên các dữ liệu việc 

làm, theo ý kiến thu được trong nghiên 

cứu, những người tốt nghiệp ở nước ngoài 

thường có các cơ hội việc làm tốt hơn khi 

quay về. Tuy vậy, nhiều người vẫn đối 

diện với các rào cản để học ở nước ngoài, 

từ các khó khăn về tài chính cho tới ngôn 

ngữ và nạn phân biệt chủng tộc.  

Làm việc ở nước ngoài 

Thế hệ trẻ đánh giá chuyện làm việc ở 

nước ngoài rất cao. Trung bình khoảng 

40% đáp viên rất thích làm việc ở nước 

khác, hoặc Đông Á như Nhật Bản, Trung 

Quốc và Hàn Quốc (38%), hoặc ở các 

nước phương Tây, như Úc, Mỹ, Canada, 

và Vương quốc Anh/châu Âu (42%). 

Một cách định tính, hầu hết đều cho rằng 

kinh nghiệm làm việc quốc tế là một 

hướng phát triển sự nghiệp, bao gồm cả 

khi quay về nước. 

CHƯƠNG 5: VỊ THẾ VIỆT NAM 

TRÊN THẾ GIỚI 

Với hầu hết người trẻ, kinh tế Việt 

Nam và điều kiện sống tại Việt Nam được 

đánh giá cao về sự an toàn, tình hình 

chính trị ổn định, và các cơ hội kinh 

doanh nở rộ. Các đáp viên thảo luận 

nhóm tập trung tự hào về sự mở rộng phát 

triển của nền kinh tế, ẩm thực phong phú, 

đa dạng, và môi trường yên bình. Việc dễ 

dàng tiếp cận thông tin trực tuyến đã kết 

nối thế hệ thành thạo công nghệ này với 

các quốc gia và nền văn hóa khác. Đáp 

viên nhìn chung cảm thấy các nước 

phương Tây và Đông Á  hấp dẫn hơn các 

nước ASEAN, trừ Singapore. Theo 

những người được khảo sát, Hàn Quốc 

(82%), Nhật Bản (81%), Mĩ (79%) và 

Vương quốc Anh (77%) là những nước 

hấp dẫn nhất một cách tổng quan. Sống ở 

nước ngoài, theo các đáp viên thảo luận 

nhóm tập trung, hấp dẫn do môi trường 

sạch sẽ và sang trọng, văn minh giao 

thông, phúc lợi xã hội và an ninh, giao 

thông và cơ sở hạ tầng công cộng chất 

lượng, lương tốt, an toàn thực phẩm, và y 

tế tốt. Đồng thời, ý tưởng định cư ở nước 

ngoài cũng khiến thế hệ này lo lắng do 

những quan ngại về kỳ thị chủng tộc, tỉ lệ 

tội phạm cao và việc sử dụng vũ khí ở 

một số nước. 

Mặc dù các đáp viên nhìn chung có 

quan điểm tích cực về Việt Nam và lạc 

quan về tương lai đất nước nhưng người 

Việt trẻ có xu hướng so sánh bản thân 

với các nền kinh tế có thu nhập tương 

đối cao hơn và chỉ ra những điểm họ 

mong muốn Việt Nam hướng tới. Về 

quan điểm về các nước đang dẫn đầu thế 

giới trên nhiều lĩnh vực, theo các đáp 

viên, Mỹ đứng đầu về công nghệ và sáng 

tạo (78%) và khoa học (79%), sau đó là 

Nhật Bản (49% và 39%), và Vương quốc 

Anh (36% và 46%). Với chất lượng cuộc 

sống nói chung, Mĩ (62%), Nhật Bản 

(42%) và Vương quốc Anh (39%) là ba 

nước đứng đầu. Điểm thú vị là, giới trẻ 

thành thị đánh giá về các nước phương 

Tây cao hơn hẳn so với các đáp viên ở 

nông thôn. Khi nói đến giáo dục, các 

nước phương Tây như Mĩ (70%), Vương 

quốc Anh (55%) và Úc (43%) được các 

đáp viên khảo sát đánh giá cao về bậc 

giáo dục sau đại học. 

1. Di cư 

Như đã đề cập đến trong báo cáo này, 

giới trẻ thường coi trải nghiệm quốc tế là 

con đường dẫn đến chất lượng cuộc sống 

tốt hơn trong tương lai. Theo Cục Quản lý 

Lao động Ngoài nước, Đài Loan, Nhật Bản 

và Hàn Quốc là các quốc gia có tỉ lệ lao 

động Việt Nam di cư cao (tính đến 2016), 

số lượng kiều hối gửi về Việt Nam giúp 

Việt Nam thường xuyên đứng thứ 10  trong 

số các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất 

thế giới (Tổ chức Di cư Quốc tế, 2020). 

Các đáp viên phỏng vấn sâu đã được đào 

tạo nghề thường cân nhắc việc di cư vì 

công việc bởi họ cho rằng trải nghiệm quốc 

tế sẽ giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Tuy 
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nhiên hầu hết trong số họ vẫn có kế hoạch 

quay trở về quê hương. Trong các thảo luận 

nhóm tập trung, giới trẻ thành thị cũng 

quan tâm đến việc đi lao động ở nước 

ngoài, 40% đáp viên rất quan tâm đến việc 

đi lao động ở các quốc gia Đông Á như 

Nhật Bản, Trung Quốc, và Hàn Quốc 

(38%) hoặc các nước phương Tây như Úc, 

Mỹ, Canada, Vương quốc Anh/châu Âu 

(42%), Nhật Bản (60%), Mĩ (47%) và Hàn 

Quốc (43%) được đánh giá là các quốc gia 

tốt nhất cho lao động nước ngoài do có 

nhiều cơ hội việc làm. Khi cân nhắc về vấn 

đề lao động ở nước ngoài, những người 

tham gia nhóm thảo luận đánh giá cao môi 

trường đa văn hóa, đào tạo kỹ năng mềm, 

môi trường làm việc dựa trên năng lực, 

phong cách làm việc có kỷ luật và thu nhập 

cao. Nhiều đáp viên cho rằng môi trường 

làm việc ở Việt Nam là khá căng thẳng, 

mức lương thấp hơn và phải phụ thuộc 

nhiều vào quan hệ họ hàng và quan hệ cá 

nhân để xin việc. Các đáp viên ở khu vực 

đồng bằng sông Hồng và khu vực Đông 

Nam Bộ, khu vực thành thị và những người 

đã tốt nghiệp cấp ba hoặc cao hơn có xu 

hướng quan tâm đến việc di cư hơn. 

2. Quan điểm về văn hóa quốc tế 

Xét về chính trị và an ninh, phần lớn 

giới trẻ đều cảm thấy tự hào rằng Việt 

Nam không có mối đe dọa về an ninh, 

bao gồm cả vấn đề khủng bố trong nước 

như nhiều quốc gia khác. Hội nghị 

Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 mới đây 

cũng giúp xây dựng hình ảnh Việt Nam là 

một quốc gia hòa bình và ổn định chính 

trị. Thái độ tích cực đối với Mỹ và tổng 

thống đương nhiệm Donald Trump xuất 

hiện nhiều trong các thảo luận nhóm. 

Trong khi đó, các đáp viên thảo luận 

nhóm tập trung cho rằng cuộc chiến tranh 

thương mại giữa Mĩ và Trung Quốc nhìn 

chung sẽ có lợi cho Việt Nam vì các đơn 

hàng sản xuất sẽ chuyển từ Trung Quốc 

đại lục sang các công ty tại Việt Nam. 

Về lĩnh vực giải trí và truyền thông, giới 

trẻ Việt Nam đề cập đến Mỹ và Hàn Quốc 

đầu tiên, với gần hai phần ba đáp viên chọn 

Hàn Quốc khi đề cập đến điện ảnh/truyền 

hình (61%) và nghệ thuật và âm nhạc 

(60%). Hai phần ba (69%) đáp viên đánh 

giá cao điện ảnh và truyền hình Mỹ và 47% 

đánh giá cao nghệ thuật và âm nhạc của 

nước này. Giới trẻ cũng yêu thích các 

chương trình của các nước châu Á, chủ yếu 

là Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đài Loan và Thái Lan.  

Quan hệ khu vực 

Mặc dù giới trẻ Việt Nam có đánh giá 

tích cực về hầu hết các quốc gia, nhưng 

nhiều người tỏ ra lo lắng về sự bành 

trướng của các nước trong khu vực. 

Trong các buổi thảo luận nhóm tập 

trung, nhiều đáp viên lo ngại về căng 

thẳng lãnh thổ trong khu vực có thể gây 

nguy hại tới chủ quyền quốc gia của 

Việt Nam. Khi được khảo sát, những 

đáp viên trẻ cũng cảm thấy một vài 

cường quốc trong khu vực ít khi được 

gắn với hình ảnh của an toàn, an ninh 

và cuộc sống chất lượng cao. Trong các 

thảo luận nhóm, các đáp viên lo lắng về 

tin tức các tập đoàn nước ngoài tại Việt 

Nam không tuân theo luật và quy định 

sở tại, nhất là về các vấn đề môi trường 

và an toàn thực phẩm. Những quan ngại 

về khu vực này thể hiện rằng giới trẻ 

mong muốn có được sự tuân thủ các 

chuẩn mực pháp lý quốc tế và khu vực 

để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo 

vệ môi trường và an toàn cho người 

tiêu dùng. 

CHƯƠNG 6: TƯƠNG LAI CỦA 

VIỆT NAM 

72% người tham gia khảo sát tin tưởng 

rằng Việt Nam sẽ phát triển hơn trong 15 

năm tới so với thời điểm năm 2019. Nhìn 

chung, thế hệ trẻ Việt Nam cảm thấy lạc 

quan về tương lai của đất nước. Quan 
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điểm này thậm chí còn nổi bật ở vùng 

nông thôn hơn ở thành thị. 

Giới trẻ tin tưởng rằng trong tương 

lai đất nước sẽ tiếp tục phát triển nhờ 

vào việc thu hút thêm nhiều vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI). Mặc dù ban 

đầu việc thu hút FDI có thể là do giá 

nhân công rẻ, nhưng thế hệ trẻ biết rằng 

người Việt Nam có khả năng học hỏi rất 

nhanh để nắm bắt cơ hội nhằm phát 

triển kỹ thuật và tiếp tục tận dụng lợi  

thế về vị trí địa lý. Không còn nghi ngờ 

gì về việc phát triển của nền kinh tế Việt 

Nam. Kinh tế đang tăng trưởng, từ cơ sở 

hạ tầng và xây dựng trên khắp đất nước 

đến sự phát triển của các lĩnh vực mới 

bao gồm các tập đoàn công nghệ, sản 

xuất ô tô (Vinfast) và du lịch. Thế hệ trẻ 

tự hào về lĩnh vực du lịch ngày càng 

phát triển của Việt Nam. Họ đồng tình 

với nhận xét Việt Nam là một đất nước 

thanh bình với “cảnh quan thiên nhiên 

đẹp chưa được khai thác tối đa. Việt 

Nam có rất nhiều lợi thế về du lịch, bao 

gồm truyền thống, lịch sử, và ẩm thực 

phong phú, ngon và giá rẻ. 

Khi so sánh với các nước khác, giới trẻ 

hi vọng Việt Nam sẽ học tập các nước 

khác trong việc tập trung vào việc giữ 

chân tài năng trong nước và bảo vệ môi 

trường, đồng thời thúc đẩy đổi mới  sáng 

tạo và nâng cao chất lượng sống. Phần 

lớn những người tham gia cho rằng 

những vấn đề quan trọng đối với tương 

lai của đất nước bao gồm mang lại phúc 

lợi đầy đủ, minh bạch trong thủ tục hành 

chính, tiếp tục phòng chống tham nhũng, 

và tăng cường vai trò trong các quá trình 

ra quyết định. 

1. Hình dung tương lai 

Trong các buổi hội thảo xác nhận để 

giới trẻ phản hồi về các kết quả của 

nghiên cứu này, họ đã đưa ra một danh 

sách các mục tiêu cho Việt Nam đến 

năm 2035. 

Đối với thế hệ trẻ, một đất nước 

Việt Nam lý tưởng vào năm 2035 sẽ 

như sau: 

- Không còn hộ nghèo 

- Đảm bảo giáo dục cho tất cả mọi 

người, bao gồm cả khu vực nông thôn và 

miền núi 

- Mọi người có thể sống một cuộc sống 

yên bình, không hỗn loạn 

- Giới trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận và 

học hỏi các công nghệ tiên tiến 

- Cơ sở hạ tầng hiện đại và tất cả người 

dân đều có thể sử dụng 

- Phát triển bền vững cho cả con người 

và môi trường 

- Chính sách của Nhà nước minh bạch 

- Có chính sách để bảo vệ người lao 

động, quyền con người, và môi trường 

tự nhiên. 

CHƯƠNG 7: CÁC VẤN ĐỀ ƯU 

TIÊN VÀ KIẾN NGHỊ 

Các đáp viên trẻ cũng đưa ra những đề 

xuất cụ thể cho việc xử lý các vấn đề 

nhức nhối nhất được nêu trong khảo sát 

toàn quốc, thảo luận nhóm tập trung, và 

phỏng vấn. Tất cả khuyến nghị được nêu 

ở cuối báo cáo này. 

Để chống tham nhũng, các đáp viên 

đã đề xuất: 

- Gia tăng thực thi luật phòng chống 

tham nhũng và tiếp tục đẩy mạnh các nỗ 

lực chống tham nhũng 

- Tăng lương cho cán bộ ở các vị trí 

thấp hơn trong khối công 

- Tiến hành giao dịch minh bạch dựa 

trên nền tảng công nghệ, có hóa đơn và 

thực hiện thanh toán điện tử khi áp dụng 

các mức phạt và thu phí để đảm bảo rằng 

công dân biết tiền của mình đã được 

chuyển đi đâu. 
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Để sự tham gia chính trị được tốt 

hơn và tiếng nói của mình được lắng 

nghe hơn, các đáp viên đề xuất: 

- Mở rộng khả năng bỏ phiếu về các 

quy định bổ sung về các vấn đề địa 

phương trong thị trấn hoặc xã của họ. 

- Tiếp tục tạo ra các nền tảng để hiện 

thực hóa quyền con người và tạo ra các 

không gian để lắng nghe tiếng nói của 

nhiều người hơn về xây dựng chính sách 

qua các diễn đàn trực tuyến và trực tiếp 

- Tìm kiếm các phương pháp hiệu quả 

để hỗ trợ và giải quyết các thủ tục hành 

chính nhanh hơn. 

Để bảo vệ môi trường tự nhiên, các 

đáp viên đề xuất: 

- Đầu tư vào các giải pháp năng lượng 

sạch như ô tô điện và xe máy điện 

- Khuyến khích các chiến dịch giáo 

dục để bảo vệ môi trường, ví dụ như 

nhiều chiến dịch trồng cây rộng khắp, 

trên toàn quốc hơn 

- Đảm bảo các yêu cầu quy định về 

nước thải, vệ sinh và môi trường phải 

được cả người tiêu dùng và doanh nghiệp 

thực thi triệt để 

- Cung cấp thêm cho người dân các lựa 

chọn về rác và tái chế. 

Để góp phần cải thiện bình đẳng 

giới, các đáp viên đề xuất: 

- Tạo ra những diễn đàn an toàn cho 

phụ nữ trẻ thể hiện ý tưởng của họ, nơi 

mà mọi người có thể mạnh dạn và không 

e ngại nói ra những ý tưởng quyết liệt 

- Mang lại phúc lợi tốt hơn và nơi trú 

ngụ cho những nạn nhân bị bạo hành tình 

dục và bạo hành trên cơ sở giới 

- Thực thi các chính sách cung cấp nơi 

trú ngụ và chăm sóc cho con của những 

nạn nhân, đặc biệt là những người đang 

sống tại nơi tạm trú. 

Cuối cùng, để cải thiện nền kinh tế 

và tinh thần khởi nghiệp, các đáp viên 

đề xuất: 

- Xây dựng và công khai danh sách 

những điều các doanh nghiệp khởi nghiệp 

cần làm để tuân thủ các quy định hành 

chính từ giai đoạn hình thành tới giai đoạn 

thực hiện 

- Cải thiện các chỉ dẫn hành chính và 

hướng dẫn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và 

doanh nghiệp xã hội, có thể thông qua 

một cổng thông tin điện tử rõ ràng cho 

mọi chính sách về thuế 

- Hỗ trợ tiếp cận vốn qua các khoản 

vay chính thức hoặc các quỹ hỗ trợ cho 

doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp để tạo 

điều kiện thành lập doanh nghiệp mới. 

KẾT LUẬN 

Mặc dù lạc quan về tương lai nhưng 

thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức được các 

thách thức họ và bạn bè đồng trang lứa 

phải đối diện hàng ngày - cũng như các 

vấn đề xã hội mà đất nước đang gặp phải. 

Ở cấp độ cá nhân, họ đầu tư nhiều công 

sức để kiếm tìm các điều kiện sống, giáo 

dục tốt hơn và sự ổn định tài chính. Khi 

nhìn vào Chính phủ và xã hội, họ tin rằng 

các nhà hoạch định chính sách cần ưu tiên 

xử lý vấn đề tham nhũng, cải thiện môi 

trường tự nhiên, đảm bảo an toàn và chất 

lượng thực phẩm, và cung cấp cơ hội giáo 

dục và việc làm tốt. Có hai thái cực khá 

rõ ràng về việc nên hay không nên lên 

tiếng mạnh mẽ về các vấn đề hệ trọng, 

nhất là khi họ ý thức được rằng một cá 

nhân khó có thể tác động để thay đổi, đặc 

biệt trong các vấn đề liên quan tới Chính 

phủ hoặc những nhân vật trong bộ máy 

chính quyền. 

Có lẽ hiện trạng này diễn ra vì, mặc dù 

người Việt trẻ cảm thấy được các cộng 

đồng địa phương hỗ trợ, nhưng hầu hết 

các đáp viên đều cảm thấy bị tách biệt 

khỏi những vấn đề quốc gia lớn hơn. 
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Gần như toàn bộ các đáp viên thảo 

luận nhóm tập trung đều thấy rằng 

tiếng nói của họ thường chỉ có bạn bè 

thân thiết và gia đình, cũng như những 

người theo dõi họ trên mạng xã hội 

lắng nghe, chứ không tác động được 

đến xã hội ở quy mô rộng hơn. Để 

được lắng nghe, họ chỉ ra rằng, cá 

nhân cần có chức danh và quyền thế, 

uy tín theo hình thức nào đó, hoặc phải 

có tiền. Mỗi ngày, người trẻ đều cảm 

thấy bản thân mình chẳng có mấy 

quyền lực tác động tới xã hội, có lẽ chỉ 

trừ qua mạng xã hội và bạn bè thân 

hữu. Họ khao khát khả năng được lên 

tiếng cởi mở về những vấn đề trong xã 

hội: họ muốn có tiếng nói. Và, hơn 

thế, họ muốn thấy những hành động cụ 

thể được thực hiện để đáp lại tiếng nói 

ấy. Họ muốn được lắng nghe. 

Mặt khác, mỗi người trẻ cũng cần hiểu 

được sự đa dạng của các lối sống, đức tin, 

giá trị của thế hệ mình, để hợp tác tốt hơn 

và cùng tạo ra những tác động chưa từng 

có, nhất là khi khả năng hợp tác đã được 

chứng minh là phương pháp tốt và là xu 

hướng toàn cầu. Vượt lên những hạn chế 

về nguồn lực trong quá trình thực hiện, 

tôi tin rằng công trình nghiên cứu Thế hệ 

trẻ Việt Nam đã đem lại cái nhìn rộng và 

bao quát về thế hệ người Việt trẻ và 

chứng minh được rằng công trình này 

hữu ích không chỉ cho các thế hệ hiện tại 

và trước đó mà còn cho các thế hệ sau 

này. Nghiên cứu cũng đã mở ra những 

chủ đề liên quan khác trong tương lai. 



47 
 

 

 

 

 

 

Chỉ đạo xuất bản: 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Đồng chí NGUYỄN BÌNH MINH 

Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

Đồng chí TRẦN VĂN ĐÔNG 

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn 

 

Biên tập nội dung: Đồng chí CÙ ĐỨC QUÂN 

Đồng chí LÊ PHẠM MỸ HẰNG 

Đồng chí LÊ THỊ HUYỀN TRANG 

Đồng chí HOÀNG THÁI NAM 

Đồng chí NGUYỄN HOÀNG SƠN 

Đồng chí VŨ GIA DÂN 

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÀO 

Đồng chí PHẠM THỊ QUỲNH MAI 

Đồng chí ĐẶNG BÁ CƯỜNG 

Đồng chí HOÀNG TẠ LÊ CHÍ 

Đồng chí NGUYỄN HUY HOÀNG 

 



48 
 

 


